
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A1
NH: 2021 - 2022

GVCN: Vương Kim Cúc - SĐT: 0355171775

SN/Xóm Xã/Phường
1 Pham Thien An 11/06/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Pham Anh Tuan Cn Do Thi Hong Van Noi trợ 0842336699 6A1
2 Lã Ngọc Hà Anh 08/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lã Văn Khánh Công nhân Nguyễn Thị Đượm Kinh doanh 0946890828 6A1
3 Phạm Trần Trâm Anh 26/01/2010 Nữ Khu phố 8 Phường Chánh Phú Hòa Tân Bình - Bắc Tân Uyên Phạm Thọthanh Viên chức Trần Thị Thu Hà Viên chức 0972243778 6A1
4 Tống Ngọc Quỳnh Anh 10/01/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Tống Văn Huân Lái xe Nguyễn Thị Luyến Buôn bán 0972650683 6A1
5 Nguyễn Tuyết Cơ 14/11/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Trung Lập Công nhân Nguyễn Thị Trường Bán tạp hóa 0346725444 Hoặc 0969282505 6A1
6 Trần Xuân Đàn 09/09/2009 Nam HS cũ 6A4 6A1
7 Nguyễn Anh Đức 18/03/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Nguyễn Viết Tài Công nhân Phạm Thị Đào Công nhân 0353762905 6A1
8 Phan Trung Đức 14/12/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Trưng Vương - Đăk Nông Phan Trung Dũng Lao động tự do Đoàn Thị Huệ Làm nông 0372670448 6A1
9 Đoàn Thị Mỹ Dung 21/01/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đoàn Ngọc Phú Làm hồ Trần Thị Ngọc Tài Nội trợ 0367887959 6A1

10 Hoàng Văn Tùng Dương 01/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hoàng Văn Quế Công nhân Trần Thị Bình Nội trợ 0965894358 6A1
11 Võ Nguyễn Vũ Hiếu 14/10/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Võ Vũ Linh Công nhân Nguyễn Thị Phương Công nhân 0384059224 6A1
12 Lê Anh Huy 12/01/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước An Điền Lê Văn Cang Công nhân Nguyễn Thị Phương LoanNội trợ 0346025065 6A1
13 Pham Quoc Huy 03/01/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Pham Van Duc Buon ban Hoang Thi Huong Buon ban 0972763754 6A1
14 Đào Văn Kiên 05/11/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đào Văn Hưng Lao động tự do Lường Thị Liên Lao động tự do 0329194883 ,0355331706 6A1
15 Lý Phúc Lộc 14/02/2009 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Lý Bình Chiêu Nội trợ Nguyễn Thị Kim Châu Cạo mũ 0399549747 6A1
16 Nguyễn Hữu Lộc 10/09/2010 Nam Ấp Bà phái Xã Long Nguyên Long Nguyên Nguyễn Hữu Chí Thợ hồ Võ Thị Hồng Hạnh Nội trợ 0398686244 6A1
17 Trần Thành Lương 20/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Thành Sang Công nhân Nguyễn Thị Mỹ Lanh Công nhân 0362308087 6A1
18 Võ Thị Trà My 05/10/2010 Nữ Kiến an Xã An Điền Trần Quốc Tuấn Võ Văn Tài Đặng Thị Ngọc Hạnh 0768944233 6A1
19 Nguyễn Quỳnh Như 24/09/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Tài. Công nhân. Vũ Thị Cẩm Nhung. Công nhân. 0398449353. 6A1
20 Vũ Quỳnh Như 10/01/2010 Nữ Ấp Cầu đôi Xã Lai Hưng Trần Quốc Tuấn Vũ Hữu Trí Nông dân Nguyễn Thị Kiều Lan Kinh doanh 0908457910 6A1
21 Nguyễn Anh Nhựt 25/06/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Văn Tươi Buôn bán Lê Thị Thắm Nội trợ 081 9014655 6A1
22 Nguyễn Hoàng Phước 21/01/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Căn Phụ giúp gia đình Đỗ Thị Thanh Luy Công nhân 0989139378 6A1
23 Phạm Minh Quân 07/04/2010 Nam Khu phố 6 Phường thới hòa Duy Tân Phạm Văn Khúc Công nhân Ngô Thị Thưởng Công nhân 0388757035 6A1
24 Nguyễn Trần Phương Quyên 13/03/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Phú Vinh Buôn bán Trần Thị Kim Hằng Buôn bán 0939476169 6A1
25 Tạ Trần Thảo Quyên 13/06/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mai Phước Tạ Vũ Hùng Ct cung ứng nhân lực Trần Thị Mỹ Nội trợ 0886822239 6A1
26 Lâm Ngọc Tâm 07/02/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lâm Văn Tiền Công nhân Trần Thị Mỹ Miều Công nhân 0944383124 6A1
27 Võ Hồng Thắm 31/07/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Văn Bỉ Công nhân Võ Thị Bích Công nhân 0947798938 6A1
28 Nguyễn Thanh Đắc Thắng 24/09/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Sơn Buôn bán Trần Thị Thanh Buôn bán 0899301557 6A1
29 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Vân Thành Buôn bán Đỗ Thị Liên Buôn bán 0968264793 6A1
30 Trần Nguyễn Anh Thư 23/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Tiến Thịnh Kinh doanh Nguyễn Thị Cẩm Viên Nội trợ 0918256825 6A1
31 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 04/03/2010 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Ngọc Thơ Huỳnh Thị Nguyên 0866901022 6A1
32 Phan Ngọc Khánh Thy 15/08/2010 Nữ Ấp long hưng Xã Long Nguyên Trần Quốc Tuấn Phan Văn Thận Công nhân Nguyễn Thị Thanh Thuý Nội trợ 0886883354 6A1
33 Lê Đắc Toàn 06/09/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Văn Nguyên Tự do Cao Thị Ngọc Thoa Công nhân viên 0986379796 6A1
34 Trần Phúc Toàn 18/02/2009 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Võ Thành Long Tư nhân Trần Thì Sang Nội trợ 0947661051 6A1
35 Dương Bảo Trân 26/10/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Dương Văn Hùng Công nhân Lê Thị Tiến Công nhân 0367472484 6A1
36 Nguyễn Phạm Thế Triệt 28/03/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Thanh Phong Công nhân Phạm Hồng Em Công nhân 0833924812 6A1
37 Đinh Hà Quang Trường 10/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Trần Quốc Tuấn Đinh Quang Vũ Thợ kiếng nhôm Hà Thị Huyền Chi Thợ kiếng nhôm 0978188868 6A1
38 Bùi Xuân Minh Tú 12/07/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Bùi Văn Vũ Kinh doanh tự do Phùng Thị Mão Kinh doanh tự do 0966858267 6A1
39 Nguyễn Ngọc Tú 22/03/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thanh Tấn Công chức Đinh Thị Mỹ Thi Nội trợ 0918 092 801 6A1
40 Nguyễn Khánh Vy 13/03/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Quốc Hùng Công nhân Phan Thu Bay Nội trợ 0972892315 6A1
41 Nguyen Thi Thuy Vy 04/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Van Ngoc Minh Cong nhan Nguyen Thi Le Trinh Cong nhan 0362366374 6A1
42 Phùng Nhật Vy 20/04/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Phùng Văn Giang Kinh doanh Đỗ Thị Đào Tự do 0974643839 6A1
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A2
NH: 2021 - 2022

GVCN: Trần Thị Ngọc Hằng - SĐT: 0973232429

SN/Xóm Xã/Phường
1 Tô Phước An 28/12/2008 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Lý Tự Trọng - Thanh Hóa Tô Vĩnh Hậu Nhân viên kinh doanhNgô Thị Lan Nhân viên 0338775929 6A2
2 Tống Thị Phương Anh 25/11/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Tổng Huy Tuân Buôn bán tự do Như Thị Nhàn Buôn bán tự do 0977514565 6A2
3 Trương Thế Anh 13/11/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Trương Hữu Tuấn Công nhân Lê Thị Thuận Giáo viên 0394801405 6A2
4 Trịnh Ngô Minh Ánh 16/08/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Trịnh Khắc Tân Dược sĩ Ngô Thị Bích Phượng Nội trợ 0985114527 6A2
5 Diệp Quốc Cường 16/12/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Diệp Quốc Vương Làm ruộng Đặng Thị Thủy Công nhân 0333057749 6A2
6 Nguyễn Công Danh 29/05/2009 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Hữu Nghĩa Làm mướng Phần Thị Bích Liễu Làm mướng 0328565457 6A2
7 Nguyễn Hữu Đạt 15/07/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Nghĩa Công nhân Nguyễn Thị Thành Nội trợ 0334311431 6A2
8 Võ Phương Đông 18/11/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Võ Phương Tây Công nhân Nguyễn Lục Nga Công nhân 0918179574 6A2
9 Nguyễn Uy Dũng 06/10/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước An Điền Nguyễn Hoài Ngọc Tự do Hoàng Thị Hà Chăn nuôi 037 970 2561 6A2

10 Nguyễn Thanh Hiếu 01/09/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thanh Hùng Công nhân Nguyễn Thị Hiền Công nhân 0332803493 6A2
11 Trần Nguyễn Minh Hoàng 06/02/2010 Nam Khu phố 4 Phường mỹ phước Trương Quyền - Q3 Trần Hoàng Chương Sửa xe tại nhà Nguyễn Thị Chỉ Công Nhân 0367901215 6A2
12 Lê Hoàng Huy 28/07/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Văn Lý Công nhân Hoàng  Thị  Nhâm Công nhân 0328311606 6A2
13 Châu Minh Kha 21/09/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Châu Văn Thảo Công nhân Nguyễn Thị Thuý Công nhân 0865174019 6A2
14 Phạm Tuấn Kiệt 14/08/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Phạm Văn Đồng Công nhân Võ Ngọc Lựu Công nhân 0368025158 6A2
15 Hà Khánh Linh 10/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hà Việt Dũng Buôn bán Dương Thị Huyền Công nhân 0902 366 661 6A2
16 Ngô Ngọc Y Mơ 21/12/2010 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Ngô Thị Ngọc Trúc 0338514060 6A2
17 Huỳnh Trà My 12/01/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Huỳnh Tấn Muôn Lao động tự do Phạm Ngọc Trà Nội trợ 0377300487 6A2
18 Phạm Thị Kiều Nga 26/10/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Phạm Kỳ Quang Làm nông Nguyễn Thị Thu Tâm Nội trợ 0394184020/ 0919181048 6A2
19 Doan Xuan Bao Ngoc 08/01/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Doan Xuan Nhien Cong nhan Nguyen Thi My Hang Buon ban 0335465805 6A2
20 Nguyễn Như Hoài Ngọc 15/07/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Như Thanh Nhân viên Nguyễn Thị Hải Yến Nhân viên 0902766985 6A2
21 Trần Bảo Ngọc 15/02/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Trần Văn Hận Công nhân Trần Thị Hẩm Công nhân 0168947896 6A2
22 Nguyễn Thi Yến Nhi 11/03/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Hiệp Cắt tóc Nguyễn Thúy Nga Cắt tóc 0973133901-0968838772 6A2
23 Lâm Yên Nhiên 10/05/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lâm Quốc Thới Công nhân Hà Ngọc Yến Buôn bán 0915888191 6A2
24 Nguyễn Tâm Như 25/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Ảnh Ngọc  Phụng Công nhân Nguyễn Thị Thúy Kiều Nội trợ 0949737872 ( Cha)  0819175797  ( Mẹ) 6A2
25 Nguyễn Hoàng Gia Phát 29/06/2009 Nam HS cũ 6A7 6A2
26 Phạm Tấn Phát 14/05/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phạm Nguyễn Anh Bằng Công ty sen yean Huỳnh Thị Mỹ Ngọc Công ty yazaki 0356590354 6A2
27 Đinh Hữu Phước 11/03/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Đinh Xuân Trường Buôn bán Trần Hiệp Định Buôn bán 0918756539 6A2
28 Huỳnh Nhật Quang 07/10/2009 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Duy Tân Huỳnh Văn Bé Ba Tài xế Phạm Thị Hạnh Công nhân 0911959055 6A2
29 Phạm Ngọc Thảo 12/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Thanh Hiếu Công nhân Đỗ Thị Như Hiếu Bán đất 0865123801 6A2
30 Phạm Ngọc Thu Thảo 31/01/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phạm Ngọc Dững Tài xế Phạm Thị Thu Hiền Nội trợ 0911943976 6A2
31 Vũ Thị Phương Thảo 02/11/2010 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn 0386385860 6A2
32 Trần Minh Thư 24/05/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Minh Hải Tu do Nguyễn Dương Ngọc Thương Kinh doamh  0944033371 6A2
33 Trần Phạm Minh Thư 11/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Phạm Văn Tươi Sửa xe Trần Thị Ngọc Hà Công nhân 0374410493 6A2
34 Nguyễn Minh Tiền 24/03/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Tiến Công nhân Võ Thị Thúy Mua bán 0909801066 6A2
35 Nguyễn Phúc Toàn 14/11/2009 Nam Khu phố 5 Phường Hiệp Thành Duy Tân Nguyễn Hoàng Mẫn Buôn bán Bùi Thị Tuyết Lan Buôn bán 0366135341 6A2
36 Lê Bảo Trâm 23/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Vũ Bảo Long Taxi Lê Thị Vân Kinh doanh 0373959828 6A2
37 Nguyễn Ngọc Bảo Trúc 27/05/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Nguyễn Chí Tâm Công nhân Nguyễn Thị Thắm Công nhân 0376783262 6A2
38 Lê Thị Cẩm Tú 10/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Tân Cang - Biên Hòa Lê Văn Công Làm nông Nguyễn Thị Thu Làm nông 0398807792 6A2
39 Nguyễn Lê Ánh Tuyết 27/02/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Trần Lê Thợ sơn Nguyễn Thị Hồng Oanh Công nhân 0905055536 6A2
40 Nguyễn Anh Vũ 06/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn tèo Công nhân Điều thị thúy Công nhân 0349095756 6A2
41 Trần Tuấn Vũ 10/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Hữu Sơn Buôn bán Đặng Thị Hương Buôn bán 0393348179 6A2
42 Võ Ngọc Khánh Vy 13/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Võ Văn Minh Khánh Tài xế Phạm Thị Ngọc Huyền Công nhân 0913320030 6A2
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A3
NH: 2021 - 2022

GVCN: Trần Đại Lợi - SĐT: 0377907742

SN/Xóm Xã/Phường
1 Nguyễn Phước An 24/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Trí Dũng Buôn bán Hà Cẩm Ly Công nhân 0926937739 6A3
2 Trần Ngọc Bình An 25/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Trảng Dài - Đồng Nai Trần Thanh Liêm Thợ cắt tóc và bán cà phê Nguyễn Thị Thu Hiền Thợ cắt tóc và bán cà phê 0982876634 6A3
3 Đỗ Hoàng Ân 24/07/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Đỗ Hoàng Anh Công Nhân Đỗ Thị Ngọc Cảnh Công Nhân 0968630277 6A3
4 Đỗ Nhật Tuấn Anh 28/06/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Ngyuễn Nhật Thanh Công nhân Đỗ Thị Lan Công nhân 0817732160 6A3
5 Lê Dương Quỳnh Anh 05/11/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Thừa Thanh Làm nghề xây dựng Dương Thị Thanh Làm tóc 0949039529 6A3
6 Nguyễn Mai Anh 07/09/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Việt Chạy xe Mai Thị Lam Buôn bán 094 602 2003 6A3
7 Phạm Nguyễn Vũ Anh 25/09/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Trung Cần Tài xế Nguyễn Thị Thanh ThúyGiáo viên 0908552342 6A3
8 Phạm Quỳnh Anh 11/04/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Tân Hiệp 1 - Kiên Giang Phạm Chí Công Làm thuê Phan Thị Ngọc Bích Công nhân 0869239306 6A3
9 Trần Hoàng Trâm Anh 10/11/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Thiện Trường Tài xế Nguyễn Thị Kim Hồng Nhân viên văn phòng 0909824038 6A3

10 Nguyễn Gia Bảo 08/02/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Văn Sính Nhân viên văn phòng Trần Thị Gái Nhân viên văn phòng 0972669366 6A3
11 Nguyễn Quốc Bảo 15/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hoà Mỹ Phước Nguyễn Mạnh Hùng Kinh doanh Phạm Thị Băng Kinh doanh 0986469372 6A3
12 Nguyễn Hữu Minh Công 13/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Nguyễn Hữu Lý Công nhân Hồ Thị Hà Công nhân 0964509579 6A3
13 Nguyễn Chí Cường 09/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Thị Cẩm Thúy ( Dì )Kế toán Nguyễn Thị Cẩm Vân Buôn bán 0908235006 6A3
14 Phạm Văn Duy Cường 31/10/2010 Nam Ấp Mương đào Xã Long Nguyên Trần Quốc Tuấn Phạm Văn Lai Tài xế Trần Thị Chung Công nhân 0977340479 6A3
15 Võ Thị Anh Đào 08/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Võ Hoàng Nhã Cn Huỳnh Thị Yến Nhi Cn 0943724571. 0367268434 6A3
16 Huỳnh Trần Thiên Dung 18/11/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Huỳnh Thanh Mới buôn bán Trần Thi Thu noi tro 0806966536 6A3
17 Nguyễn Thị Ánh Dương 01/11/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Hoan Chết Phạm Thị Cảnh Công nhân 0988860233 6A3
18 Dương Ánh Hương Giang 31/07/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Dương Văn Lý Tự do Nguyễn Thị Yến Dược sỹ 0976159945 6A3
19 Đinh Phan Trung Hiếu 14/05/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đinh Hoàng Phiếu Công nhân Phan Thị Kim Em Công nhân 0394298397 6A3
20 Rmah H’ Huin 01/09/2005 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Ksor Yôt Đã mất Rmah H’ Blưn Đã mất 0918187975 6A3
21 Nguyên Nhật Khánh 12/12/2010 Nam Ấp Bưng thuốc Xã Long Nguyên Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Sang Công nhân Nguyễn Thị Cẩm NhungCông nhân 0375113447 6A3
22 Trần Phạm Uyên Khánh 11/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Văn Chiều Công nhân Phạm Thị Hà Sơn Buôn bán 0972331941 6A3
23 Phạm Tuấn Kiệt 23/08/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phạm Trung Kiên Công nhân Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nội chợ 0983490192 6A3
24 Nguyễn Ngọc Diệu Linh 01/07/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Thới Hoà Duy Tân Nguyễn Văn Sơn Buôn bán Đỗ Thị Bắc Buôn bán 0974457568 6A3
25 Trần Nguyễn Khánh Linh 09/08/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Minh Trầm Bảo vệ Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên 0396740915 6A3
26 Nguyễn Thành Luân 15/10/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Ngọc Thanh Buôn bán Phạm Thị Quyên Nội trợ 0855592518 6A3
27 Nguyễn Phạm Xuân Mai 26/01/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Xuân Tài xế Phạm Thanh Thủy Giáo viên 0942249247 6A3
28 Trần Thị Bảo Ngân 26/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Trần Văn Sang Em Công nhân Võ Thị Ngọc Tuyết Công nhân 0703752630 6A3
29 Vũ Ngọc Nhật 28/07/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Vũ Văn Xinh Buôn bán Trịnh Thị Mùi Buôn bán 0981755634 6A3
30 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/03/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Tươi Kinh doanh Bùi Thị Diễm Hằng Kinh doanh 0946356412 6A3
31 Huỳnh Nhựt Nhỏ 12/06/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Huỳnh Văn Hồ Buôn bán Lê Thị Chi Công nhân 0976521523/0976688913 6A3
32 Hà Thị Quỳnh Như 17/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hà Công Nắm Công nhân Tăng Thị Bích Ngân Công nhân 0367266337 6A3
33 Trương Anh Quân 19/10/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trương Minh Tuân Kinh doanh Nguyễn Hà Hồng Diễm Nội trợ 0387599588 6A3
34 Lê Hữu Thanh 21/08/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Vo Danh Công nhan Lê Thị Thu Hoa Nội tro Dt0898921773/đt 0941850851 6A3
35 Phạm Nguyễn Phương Thảo 26/01/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phạm Văn Phước Tự do Nguyễn Thị Thu May 0915881718 6A3
36 Nguyễn Đỗ Anh Thư 30/01/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Chu Văn An - Gia Lai Nguyễn Văn Tiến Tài xế Đỗ  Thị Hợp Công nhân 0389023745 6A3
37 Hà Thiên Thuận 27/11/2008 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Hà Chí Đại Công nhân Nguyễn Thị Xuân Công nhân 0372216720 6A3
38 Lê Kiều Trinh 21/08/2007 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Lệnh Hoạt Công Nhân Lành Thị Hiến Công Nhân 0982083902 6A3
39 Điểu Mi Lê Vi 21/04/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Điểu Mica Công nhân Diệu Thị Kim Dung Công nhân 0387997994 6A3
40 Vũ Thế Vinh 14/08/2009 Nam HS cũ 6A7 6A3
41 Nguyễn Ngọc Hoàng Yến 22/10/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thái Bảo Ân Tài xế Nguyễn Thị Mộng HườngThợ cắt tóc 0973978653 6A3
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A4
NH: 2021 - 2022

GVCN: Trương Thị Trần Thơ - SĐT: 0846511566

SN/Xóm Xã/Phường
1 Nguyễn Hoàng An 12/05/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Văn Minh Buôn bán Nguyễn Thị Vân Anh Buôn bán 0562422037 6A4
2 Nguyễn Mai Ngọc Anh 07/09/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Vương Tự do Mai Thị Liễu Tự do 0973150856 6A4
3 Nguyễn Thê Anh 19/10/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thế Huấn Công nhân Nguyễn Thi Loan Nội chợ 0985031676 6A4
4 Nguyễn Trâm Anh 21/11/2009 Nữ Phường Thới Hòa Tân Nghiệp A - Cà Mau Nguyễn Hoàng Oanh Công nhân Trần Thị Hậu Công nhân 0325715228 6A4
5 Trần Hà Anh 08/01/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Tran Kha Ly Công nhân Nguyen Thi Thanh Công nhân 0378035836 6A4
6 Trần Phương Anh 13/11/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Văn Phát Buôn bán Đoàn Thị Kim Dung Buôn bán 0974136474 6A4
7 Đoàn Đình Bắc 14/11/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Đoàn Đình Xuyên Công nhân Trần Thị Lý Công nhân 0358798502 6A4
8 Lê Huy Đạt 18/07/2009 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê huy Đạo Công nhân Đồng thị Thơm Công nhân 0979233766 6A4
9 Phan Đắc Dương 16/09/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phan Đắc Lấn Công nhân Trần Thị Ly Công nhân 0365836220 6A4

10 Huỳnh Ngọc Hân 17/02/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Đào Duy Từ - Cà Mau Huỳnh Chí Tâm Công nhân Trần Tố Nị Công nhân 0368699938 6A4
11 Hà Việt Hàng 08/01/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Hà Kia Kinh doanh Hồ Thị Thảo Nội trợ 0328829139 6A4
12 Nguyễn Thị Kim Hiền 10/10/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Văn Bảy Công nhân Nguyễn Thị Nhẩn Buôn bán 0909925629 6A4
13 Phan Thanh Hoàn 18/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phan Thanh Giàu Công nhân Trần Thị Diện Công nhân 0374163793 6A4
14 Lê Hoàng 05/12/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Xuân Lũng - Phú Thọ Lê Danh Thưởng Kỹ sư Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán 0966951259 6A4
15 Nguyễn Huy Hoàng 05/07/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Trọng Chiến Lao động tự do Chu Thị Lan Lao động tự do 0964333628 6A4
16 Lý Phi Hùng 03/09/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Lý Văn Lai Công nhân Phạm Thị Lộc Công nhân 0353519225 6A4
17 Kiều Gia Huy 10/10/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Duy Tân Kiều Quốc Tuấn Cắt tóc Phạm Thị Huyền Buôn bán 0942625785 6A4
18 Trần Nguyên Như Huỳnh 28/12/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Văn Sol Công nhân Nguyễn Thị Cúc Công nhân 0834036040.0834036039 6A4
19 Bui Thi Hoa Lai 10/10/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Bui Thanh Tâm Sua xe Vo Thi Hoa Buon ban 0944006549 6A4
20 Lê Phan Thanh Mai 11/07/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Văn Lương Công nhân Phan Thị Ánh Tuyết Công nhân 0792925271 6A4
21 Đoàn Bảo Minh 03/03/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Đoàn Minh Tuyên Công nhân Bùi Thị Lục Coonh nhân 0364051277 6A4
22 Trương Công Minh 26/10/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Duy Tân Trương Công Đức Buôn bán Lê Thi Tươi Buon bán 0977403233 6A4
23 Nguyễn Ngọc Kiều My 10/07/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Công Thủy Buôn bán Nguyễn Thị Thảo Ly Buôn bán 0772913029 6A4
24 Dương Bảo Ngân 31/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Dương Hồ Vũ Làm rẫy Võ Thị Diệu Hiền Công nhân 0969517638 6A4
25 Ngô Bảo Ngọc 04/11/2010 Nữ Ấp Tân lập Xã An Điền Trần Quốc Tuấn Ngô Quốc Toàn Công nhân Vũ Thuỵ Bảo Vân Cán bộ công chức0934100150 6A4
26 Nguyen Chi Nguyen 07/12/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyen Viet Khiem Cong nhan Nguyen Thanh Hong Cong nhan 0942484918 6A4
27 Nguyễn Xuân Nhi 02/10/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Thanh Mung Công nhân Lê Hồng Đào Nội trợ 0941221699 6A4
28 Phạm Quỳnh Thảo Như 29/04/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phạm Thành Quang Công nhân Phan Thị Trúc Nhi Nội trợ 0395511715 6A4
29 Trần Huỳnh Như 02/04/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Quốc Cường Làm công nhân Trần Thị Kiều Buôn bán 0886450041 6A4
30 Phan Hữu Phát 05/11/2009 Nam Ấp An mỹ Xã An Điền Trần Quốc Tuấn Phan Thanh Bình Buôn bán Lê Thị Kiều Buôn bán 0948667014 6A4
31 Lê Nguyễn Kim Phương 13/11/2009 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Lê Thanh Phước Bảo vệ Nguyễn Thị Ngọc Khánh Công nhân 0937445645 6A4
32 Đinh Phạm Hồng Quân 28/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Đinh Hồng Lãnh Kinh doanh Phạm Thị Chiến Giáo viên 0968482179 - 0987245094 6A4
33 Nguyễn Phước Thành 02/03/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Hữu Phước Công nhân Trịnh Thị Thúy An Công nhân 0384372509 6A4
34 Trương Thanh Thảo 19/09/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mai Phước Trương Thanh Sang Mua bán Nguyễn Thị Mỹ Mua bán 0981858442 6A4
35 Nguyễn Quang Tới 15/04/2008 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Tâm Công nhân Vũ Thị Thoa Công nhân 0968065324 6A4
36 Nguyễn Ngọc Khánh Trâm 08/03/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Văn Nhân Lái xe Đỗ Thị Ngọc Thuỳ Cnvc 0918706055 6A4
37 Võ Văn Thanh Tứ 20/11/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Võ Văn Thanh Nhàn Tài xế Phạm Ngọc Hây Công nhân 0927155630 6A4
38 Hồ Thị Khánh Vy 22/09/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hồ Diên Thọ Công nhân Hoàng Thị Tuyết Công nhân Ba: 0367476141/mẹ: 0368381080 6A4
39 Nguyễn Phương Vy 23/06/2009 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Xuân Linh VươngBuôn bán Nghyễn Thị Cúc Buôn bán 0908773885 6A4
40 Nguyễn Tuấn Vỹ 05/12/2008 Nam HS cũ 6A7 6A4
41 Vòng Ngọc Yến 05/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Vòng Say Mằn Cơ khí, phiên dịchNguyễn Thị Tuyết Mai Văn phòng 0975421524 6A4
42
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A5
NH: 2021 - 2022

GVCN: Trương Thị Trúc - SĐT: 0836767313

SN/Xóm Xã/Phường
1 Nguyễn Quỳnh Anh 26/04/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Minh Phụng Viên chức Nguyễn Thị Thu Trang Kế toán 0987097117 6A5
2 Nguyễn Thế Anh 06/07/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Cường Công nhân Lê Thị Bắc Công nhân 0987821712 6A5
3 Trần Ngọc Hoàng Anh 18/11/2009 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Trần Văn Ngọc Làm nông Hoàng Thị Kim Cúc Tự do 0378736038 6A5
4 Nguyễn Quốc Bảo 02/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Công Điềm Mua bán Nguyễn Thị Ngọc Hoa Mua bán 0961366377 6A5
5 Lê Thị Xu Chơơng 18/01/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Đồng Thành - Nghệ An Lê Xuân Phú Công nhân Trần Thị Hoan Kinh doanh tự do 0374118078 6A5
6 Đỗ Hải Đăng 02/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Đỗ Văn Bình Công nhân Kiều Thị Phan Công nhân 0357379066 6A5
7 Đoàn Trần Minh Điền 08/11/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đoàn Minh Khánh Cho thuê nhà trọ Trần Thị Mộng Kiều Nội trợ 0938968111 / 0965589578 6A5
8 Nguyễn Đại Dương 26/05/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Minh Công nhân Quách Nhi Khả Tú Công nhân 0985086259 6A5
9 Lã Khương Duy 06/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lã Công Lạc Tự do Nguyễn Thị Tươi Tự do 0969550322 6A5

10 Nguyễn Khắc Duy 22/12/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Nguyễn Khắc Lưỡng Công nhân Trần Thị Bưởi Chị Công nhân 0368685496 Hoặc 0386550327 6A5
11 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên 09/02/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Trí Thành Điều hành cty Nguyễn Ngọc Anh Hưu trí 0368494957 6A5
12 Phạm Thị Mỹ Duyên 30/10/2009 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phạm Hồng Thái Công nhân Văn Hồng Muội Công nhân 0393865010 6A5
13 Đào Quỳnh Hương 06/11/2009 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Đào Đình Mạnh Buôn bán Tạ Thị Hạnh Nội chợ 0969002889 6A5
14 Phan Duy Khang 08/04/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phan Văn Hữu Công nhân Trần Cam Nhung Công nhân 0963708660 6A5
15 Nguyễn Quốc Khánh 16/09/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Quốc Thứ Hưu trí Phạm Thị Tuyết NhungBuôn bán 0963664494 6A5
16 Dương Diệp Linh 22/08/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Dương Hoàng Hà Công dân Nguyễn Thị Tươi Công dân 0977673294 6A5
17 Nguyễn Ngọc Linh 09/07/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Thành Nam Công nhân Phạm Thị Diễm Kiều Công nhân 0333977838 6A5
18 Trần Ngọc Linh 20/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Quốc Thắng Kinh doanh Phạm Thị Lan Ở nhà 0907468468 6A5
19 Lê Thị Hồng Loan 04/10/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Bá Bốn Buôn bán Ngô Thị Duyên Buôn bán 0889573350 6A5
20 Trần Thanh Loan 12/12/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Văn Niên Sửa máy lạnh , tủ lạnh Phạm Thị Thu Hà Nội trợ 0965133359 6A5
21 Võ Thị Mẫn 10/04/2008 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Võ Văn Mùi Cha đã bỏ đi Cao Thị Oanh Công nhân 0368.067.407 6A5
22 Phan Huy Minh 27/07/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Phan Chiến Thắng Buôn bán Nguyễn Thị Thanh YếnBuôn bán 0907943399 6A5
23 Nguyễn Quốc Nam 17/11/2009 Nam HS cũ 6A9 6A5
24 Vũ Thị Hằng Nga 05/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Vũ Văn Tuấn Buôn bán Trần Thị Hải Buôn bán 0986602990 6A5
25 Nguyễn Thị Kim Ngân 08/01/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thường Vũ Công nhân Phạm Thị Thanh Công nhân 0984767864 6A5
26 Lê Thị Bảo Ngọc 28/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Văn Thịnh Kinh doanh tự do Nguyễn Thị Nhung Nội trợ 0983497968 6A5
27 Ho Uyen Nhi 15/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyen Van Phong Cong nhan Ho Thi Kim Thi Cong nhan 0948714913 6A5
28 Trần Quỳnh Như 29/03/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Như Phúc Tài xế Nguyễn Thị Hạnh Công nhân 0907683390 6A5
29 Đỗ Đức Phát 12/12/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Đỗ Đức  Tuấn Công nhân Vũ  Thị Thúy Công nhân 0913665343 6A5
30 Hà Tấn Phát 24/03/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Hả Văn Bi Làm ray Le Thi Kim Yến Công nhân 0918250540     0949177561 6A5
31 Nguyễn Hoàng Gia Phát 29/11/2009 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Hoàng Anh Bất động sản Lê Công Quy Nội chợ 0835234515 6A5
32 Vòng Hiện Phú 24/06/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Vòng Vần Lùng Công nhân Lầu Thủ Kíu Công nhân 0937747193 6A5
33 Huỳnh Tấn Phước 16/10/2009 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Huỳnh Tấn Phong Tài xế Hoàng Thị Oanh Thợ may 0944897979 6A5
34 Lê Thị Như Quỳnh 17/12/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Lê Xuân Thái Buôn bán Phan Thị Lụa Buôn bán 0983774687 6A5
35 Trương Tất Thành 09/10/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trương Văn Được Công nhân Đào Thị Châm Công nhân 0984347336 6A5
36 Phan Thanh Thiện 28/09/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phan Thanh Sang Làm ruộng Lê Lệ Thu Làm ruộng 0374163793 6A5
37 Phạm Mộng Thuỳ 24/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Minh Đủ Công nhân Phan Thị Hồng Cẩm Công nhân 0832104167 6A5
38 Nguyễn Mai Phương Thúy 09/02/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Vỹ Tự do Lê Thị Hiền Công nhân 0961855755 6A5
39 Châu Mũi Trâm 25/03/2010 Nữ Ấp nhà máy B Tân phú Tân Phú - Cà Mau Châu Tài Thọ Bảo vệ Trương Thị Diệu Công nhân 0974365381 6A5
40 Lê Minh Triết 27/05/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Minh Tri Công nhân Huỳnh Thị Kim Chi Công nhân 0966577424 6A5
41 Nguyễn Minh Trường 03/11/2007 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Nguyễn Văn Dũng EmTự do ( để chữa bênh thận) Nguyễn Thị Phương Công nhân 0398.829.834 6A5
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A6
NH: 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Thị Hồng - SĐT: 0946713779

SN/Xóm Xã/Phường
1 Hà Thị Vân Anh 24/09/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Hà Thừa Hiệp Kinh doanh tự do Nguyễn Thị Tình Knh doanh tự do 0327 547 837 6A6
2 Lê Nguyễn Tuấn Anh 24/04/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Thành Tâm Tài xế Nguyễn Thị Bích Trâm Nội trợ 0942449717-0942449739 6A6
3 Lê Tuệ Anh 02/08/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Xuân Việt Công nhân Cao Biện Luận Công nhân 0967083188 6A6
4 Phạm Vân Anh 16/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phạm Văn Biên Cơ khí Lê Thị Mơ Công nhân 0966105849 6A6
5 Đỗ Kim Bảo 14/09/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Đỗ Kim Pháp Công nhân Tô Thị Thảo Công nhân 0985289905 6A6
6 Lương Đức Cương 18/04/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Lương Đức Khải Buôn bán kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Dung Buôn bán kinh doanh 0909203227. 0886808788 6A6
7 Phan Thành Đạt 17/08/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Phan Trọng Tín Tài xế Mai Thi Nga Buon bán 0908205247 6A6
8 Tran Thi Ngoc Han 12/02/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Tran Van Han Cong nhan Phan Mong Thi Cong nhan 0878585520 6A6
9 Đào Thị Kim Hằng 06/11/2009 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Đào Đình Mạnh Buôn bán Tạ Thị Hạnh Nội trợ 0969002889 6A6

10 Hồ Gia Huy 05/01/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Hồ Văn Anh Công nhân Nguyễn Thị Kim Ngọc Công nhân 0357801066 6A6
11 Lâm Gia Huy 01/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lâm Bình Vương Công nhân Huỳnh Thị Mai Công nhân 0562586939 6A6
12 Nguyễn Khắc Huy 15/10/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Khắc Pháp Công nhan Trần Thị Thu Thuy Công nhan Cha 0966806445, Me 0975229880 6A6
13 Phùng Nhựt Huy 04/03/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phùng Văn Tùng Công nhân Võ Thị Luyến Công nhân 0966452605 6A6
14 Phan Văn Khang 10/10/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Phan Văn Hậu Công nhân Trần Thị Đua Công nhân 0985708001 6A6
15 Phạn Vĩ Khang 07/07/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phan Thanh Sơn Tài xế Mai Thị Thanh Trang Công nhân 0364002815 6A6
16 Nguyễn Đăng Khoa 29/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hoà Duy Tân Nguyễn Thành Hải Cn Võ Thị Diễm Cn 0918931252 6A6
17 Võ Duy Khoa 24/02/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Duy Tân Võ Văn Hứa Công nhân Nguyễn Thị Kim Lan Công nhân 0888708283 6A6
18 Vũ Hoàng Đăng Khôi 21/02/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Vũ Hoàng Huy Buôn bán Vũ Thị Thuý Hằng Buôn bán 0961418739 6A6
19 Dương Gia Kiệt 19/06/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Dương Văn Hữu Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Bịch Nội trợ 0823735850 6A6
20 Nguyễn Thị Linh 16/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Nguyễn Văn Phương Buôn bán Trận Thị Thuý Vân Buôn bán 0945590123 6A6
21 Hồ Xuân Mai 11/11/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hồ Hoàng Quân Tài xế Đoàn Thị Hương Trang Nội trợ 0908585241 6A6
22 Bùi Hoàng Gia Nghi 22/09/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Bùi Minh Hùng Kinh doanh Cái Bảo Tuy Nội trợ 0975446414 6A6
23 Vũ Minh Nghĩa 26/12/2009 Nam HS cũ 6A10 6A6
24 Đinh Trần Bảo Ngọc 17/03/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Đồng Tiến Nguyễn Minh Hoàng Buon ban Trần Thị Thanh Tâm Nội trợ 0865649128 6A6
25 Nguyễn Thanh Ngọc 08/06/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Văn Phố Chết Huỳnh Thị Kim Trinh Thợ may 0364183116 6A6
26 Nguyễn Phương Nhi 20/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Hưng Định - Thuận An Nguyễn Ngọc Phúc Nhân viên y tế Phạm Thị Thanh Thiện Nội trợ 0905353649 6A6
27 Lê Hải Nhớ 13/12/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Lê Trọng Dư Làm vuông Trần Thị Ý Công nhân 0859815675 6A6
28 Lê Thị Quỳnh Như 20/05/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Lê Minh Kha Công nhân Nguyễn Thị Ngân Công nhân 0394157410 6A6
29 Trần Ngọc Quỳnh Như 26/09/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Thanh Danh Công nhân Trần Thị Ngọc Quyên Nội trợ 0976367083 6A6
30 Trần Ngọc Hoàng Oanh 18/11/2009 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Trần Văn Ngọc Thợ hồ Hoàng Thị Kim Cúc Buôn bán 0378736038 6A6
31 Nguyễn Tô Thiên Phúc 23/12/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Anh Huân Kinh doanh Tô Thị Thanh Thuỳ Kinh doanh 0916668775-0836668775 6A6
32 Huỳnh Thanh Tâm 12/08/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Huỳnh Thanh Tùng Cán bộ công chức Nguyễn Thị Huỳnh Nga Kinh doanh tự do 0943816818 6A6
33 Nguyễn Quốc Thắng 24/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Duy Huệ Buôn bán tự do Huỳnh Thị Kim Hằng Buôn bán tự do 0977542552 (0978746345) 6A6
34 Nguyễn Quốc Thịnh 18/10/2008 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Tài Côbg nhân Nguyễn Tuyết Loản Công nhân 0908370093 6A6
35 Mai Huyền Trân 30/04/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Tân Thuận - Cà Mau Mai Thanh Phong Công nhân Ngô Kim Thuý Công nhân 0879369326 6A6
36 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19/01/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thanh Phong Công nhân Bùi Thị Tím Buôn bán nhỏ 0909235903 - 0907232005 6A6
37 Nguyễn Minh Trí 01/04/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Minh Tốt Tài xế Cấn Thị Kim Tuyến Công nhân 0919335210 6A6
38 Trần Thị Bích Tuyền 29/03/2010 Nữ Ấp Bến sắn Xã Long Nguyên Trần Quốc Tuấn Khong Khong Trần Thị Thanh Nga Công nhân 0385237839 6A6
39 Nguyễn Ngọc Thanh Uyên 04/10/2009 Nữ Ấp Bình thuận Xã Bình Long Duy Tân Nguyễn Mộng Hùng Công nhân Đoàn Thị Bích Thủy Công nhân 0363362898 6A6
40 Phạm Phương Vy 13/11/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Thanh Tâm Công nhân Trần Thị Phương Công nhân 0336037967 6A6
41 Lê Thị Như Ý 06/08/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Lê Tuấn Thanh Thợ hồ Phạm Thị Thúy Công nhân O964708707 6A6
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A7
NH: 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Hứa Hồng Lam - SĐT: 0918217900

SN/Xóm Xã/Phường
1 Bùi Thị Phước An 11/04/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Bùi Đình Cường Cử nhân điều dưỡng. Nguyễn Thị Khuyên Y sỹ 0977186779 6A7
2 Nguyễn Ngọc Hồng Ân 12/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thế Hiển Làm bđs Trần Thị Ngọc Bích Buôn bán 0937104062 6A7
3 Võ Khánh Băng 19/05/2009 Nam HS cũ 6A14 6A7
4 Dương Lê Gia Bảo 13/02/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Dương Chí Tâm Lái xe Lê Thị Thu Trinh Nội trợ 0972409232 6A7
5 Nguyễn Thành Công 31/07/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Hiệp Buôn bán Phạm Thị Phúc Buôn bán 0395254647 6A7
6 Lê Quốc Đạt 22/07/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Quốc Thành Vũ Xe ôm Huỳnh Thị Kim Chung Công nhân 0943746443 6A7
7 Phan Văn Hoài Diễn 30/11/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Phan Hữu Khanh Công nhân Nguyễn Thị Lớp Công nhân 0866794104 6A7
8 Nguyễn Trần Anh Đức 07/11/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Huy Hiệp Nhân viên vp Trần Thị Nhàn Công nhân 0986578675 6A7
9 Bùi Hạnh Dung 28/11/2009 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Bùi Trần Thế Kinh doanh tự do Nguyễn Thị Hiên Nội trợ 0388033989 6A7

10 Trần Thị Thu Hạnh 27/08/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Văn Quang Kình doanh Đặng Thị Hà Nội trợ 0988382407 6A7
11 Nguyen Dinh Hiep 10/02/2010 Nam Khu phố 7 Phường Chánh Phú Hòa Duy Tân Nguyen Dinh Tan Cong nhan Nguyen Thi Huong Cong nhan 0988705390 6A7
12 Hoàng Khánh Huyền 04/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hoàng Văn Công. Công nhân. Hồ Thị Huệ Nội trợ . 0374302849. 6A7
13 Huỳnh Vũ Bảo Khang 17/12/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Huỳnh Quốc Giang Công nhân Vũ Thị Hằng Công nhân 0947079660 6A7
14 Quách Phúc Khang 03/07/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Quách Thành Việt Nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Bích Lan Nhân viên văn phòng 0972507569-0985072848 6A7
15 Nguyễn Linh Khôi 01/12/2009 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Tuấn Công nhân Nguyễn Thị Sương Công nhân 0988301754 6A7
16 Nguyễn Thị Mai Linh 03/01/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Lợi Tự do Phạm Thị Ngọc Nội trợ 0326947793 6A7
17 Hồ Nhất Long 19/04/2010 Nam Khu phố 5 Phường Chánh Phú Hòa Võ Thị Sáu Hồ Thanh Phước Công nhân Phạm Thị Phấn Công nhân 0972142150 6A7
18 Lâm Gia Long 26/12/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lâm Việt Nam Bảo vệ Lê Thị Đẳng Công nhân 0355053450 6A7
19 Phạm Quỳnh Gia Mẫn 21/09/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Thanh Sơn Cong nhan Phạm Thị Nương Cong nhan 0366960470 6A7
20 Nguyễn Đức Mạnh 23/07/2009 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ phước Chánh Phú Hòa Nguyen Van Cường Công nhân Bùi thị vân Ở nhà 0395876237 6A7
21 Nguyễn Đinh PhươngNghi 02/11/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn 6A7
22 Lê Như Ngọc 24/11/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Minh Trung Công nhân Hồ Trúc Mai Công nhân 0941065209 6A7
23 Nguyễn Thanh Ngọc 01/03/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thành Nhân Thu y Nguyễn Thị Châu Noi tro 0867933041 6A7
24 Trần Thị Thanh Ngọc 21/11/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Trần Huy Mạnh Công nhân Trần Thị Mỹ Linh Công nhân 0362270473 6A7
25 Lê Yến Nhi 10/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Văn Giáp Công nhân Đoàn Thị Ly Công nhân 0385968583 6A7
26 Trần Nguyễn Yến Nhi 20/01/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Xuân Việt Tự do Nguyễn Thị Nhàn Công nhân 0358412858 6A7
27 Lê Thị Tuyết Nhung 25/02/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Minh Mẫn Buôn bán Nguyễn Thị Kim Thơ Buôn bán 0375013403 6A7
28 Đỗ Lâm Nhựt 19/01/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Đỗ Văn Hiền Công nhân Huỳnh Kim Hồng Công nhân 0917509890 6A7
29 Vũ Hồng Sang 08/12/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Vũ Văn Hiển Nhân viên văn phòng Phan Thị Nhàn Buôn bán 0934386811 6A7
30 Nguyễn Thắng 10/06/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Thành Thợ xây Nguyễn Thị Lý Công nhân 0933209757 6A7
31 Hoang Thi Phuong Tháo 16/08/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Hoang Danh Dûng Lao đông tu do Hô Thi Thân Công nhân 0913 028 109 6A7
32 Phan Đặng Minh Thùy 08/12/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phan Thành Bảo Trang Bảo vệ Đặng Thanh Phúc Công nhân viên 0359650739 6A7
33 Vo Minh Toan 06/05/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Ko Ko Dinhthithuhuyen Giu tre 0395350962 6A7
34 Hà Bảo Trâm 15/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa La Băng - Thái Nguyên Hà Xuân Huy Lao động tự do Lô Thị Hải Anh Lao động tự do 0339002149 6A7
35 Hồ Ngọc Bảo Trâm 17/10/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Hồ Minh Tình Công nhân Tô Hồng Thuỷ Công nhân 0363933456 6A7
36 Nguyễn Minh Triết 08/11/2010 Nam Ấp Long hưng Xã Long Nguyên Trần Quốc Tuấn Nguyễn Viết Lực Tài xế Nguyễn Ngọc Mai Công nhân 0913950956 6A7
37 Trần Thị Phương Trinh 04/05/2010 Nữ Ấp Cầu đôi Xã Lai Hưng Trần Quốc Tuấn Trần Tuấn Vũ Tài xế Trần Thị Mộng Trang Nội trợ 0377004414 6A7
38 Thiều Hữu Tú 13/09/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Duy Tân Thiều Hữu Quang Nghề xây dựng Nguyễn Thị Hương Nội trợ 0971728636_ 0902034379 6A7
39 Trần Hoàng Vĩ 01/01/2006 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Trần Văn Toàn Đã qua đời Trần Hằng Ni Mẹ bỏ 0835.370.267 6A7
40 Dương Ngọc Tường Vy 11/07/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Thới Hòa Dương Xuân Duẩn Công nhân Lê Thị Thu Thảo Công nhân 0933166404 6A7
41 Nguyễn Ngọc Vy 06/07/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Quốc Sử Cong nhan Chướng Ửng Múi Cong nhan 0972706912 6A7
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A8
NH: 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Thị Thanh Nga - SĐT: 0396740915

SN/Xóm Xã/Phường
1 Bùi Trâm Anh 03/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Bùi Văn Ngợi. Kinh doanh. Trần Thị Thu Huyền. Kinh doanh. 0986577769.(0908183584). 6A8
2 Nguyễn Thị Tuyết Anh 06/04/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Tô Vĩnh Diện - Bình Phước Nguyễn Văn Hải Nông Nguyễn Thị Ánh Tuyết Công nhân 0364890078 6A8
3 Tô Gia Bảo 04/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Tô Ngọc Sang Cơ khí Ngô Thị Thanh Toàn Thợ làm tóc 0797032344 6A8
4 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 10/09/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Thành Tự do Phan Thị Hồng Hà Kế toán 0975960484 6A8
5 Trương Quốc Đại 02/08/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Trương Văn Phóng Công nhân Trương Bích Nhiên Công nhân 0857012032 6A8
6 Nguyễn Thành Đạt 18/10/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Mừng Làm nông Bùi Thị Hồng Vân Làm nông 0919518993 6A8
7 Đỗ Minh Đức 18/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Đỗ Văn Cường Buôn bán Trần Thị Thắm Buôn bán 0835253311 6A8
8 Vũ Mạnh Dũng 08/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Vũ Văn Mạnh Công nhân Vũ Thị Hằng Công nhân 0934866541 6A8
9 Lê Bình Dương 27/11/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Lê Kim Lịch Công nhân Nguyễn Ngọc Dung Công chức 0909089011 6A8

10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07/03/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn  Văn  Thuấn Công  nhân Lê Thị  Minh  Nguyệt Công nhân 0368985572 6A8
11 Huỳnh An Dỳ 15/08/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Huỳnh Văn Lũy Công nhân Trần Thị Lệ Hồng May 0815420787 6A8
12 Võ Nguyễn Duy Hải 23/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Võ Minh Khôi Tự do Nguyễn Ngọc Tin Công nhân 0975776614 6A8
13 Nguyễn Ngọc Hùng 31/10/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Ngọc Tuấn Bán hàng Hoàng Thị Hương Bán hàng 0918339808 6A8
14 Nguyễn Gia Hưng 27/08/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Nguyễn Văn Hưởng Công nhân Trần Thị Bích Phượng Nội trợ 0352337869 6A8
15 Hồ Thị Huyền 14/01/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Hồ Đăng Đệ Tự do Hoàng Thị Hà Tự do 0393751654 6A8
16 Thái Hoàng Khấn 12/04/2010 Nam Khu phố 7 Phường Chánh Phú Hòa Mỹ Phước Thái Bá Hòa Công nhân Trương Thị Tâm Nội trợ 0363210361 6A8
17 Nguyễn Tuấn Khang 07/02/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thanh An Công nhân Bùi Thị Vân Nội trợ 0984566648.mẹ 0933756676 Ba 6A8
18 Dương Tuấn Kiệt 15/12/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Dương Văn Toàn Buôn bán Đào Thị Ngân Nội chợ 0372404393 6A8
19 Trần Tấn Lợi 15/03/2009 Nam HS cũ 6A2 6A8
20 Nguyễn Duy Minh 26/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Quốc Trung Công nhân Lê Thị Mỹ Luông  công nhân 0961433206.0979230159 6A8
21 Bùi Hồng Muội 22/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Bùi Thanh Tân Công nhân Hồng Thị Thư Công nhân 0917 842 773 6A8
22 Trần Bảo Nam 20/09/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Viêt Cạo mủ Nguyễn Thị Sang Cạo mủ 0366230815 6A8
23 Lê Tuyết Nga 25/05/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Văn Thái Công nhân Phạm Thị Thúy Công nhân 0352953404 6A8
24 Nguyễn Đỗ Thiên Ngân 09/12/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Buôn Bán Buôn bán Đỗ Thị Phượng Buôn bán 0844451169 6A8
25 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 05/07/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Duy Tân Nguyễn Đức Cảnh Công nhân Phạm Thị Hào Công nhân 0976 77 22 36 6A8
26 Nguyễn Thành Ngọc 18/12/2009 Nam Ấp Bưng thuốc Xã Long Nguyên Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Giàu Nông dân Nguyễn Thị Xuân Hoàng Nội trợ 0375113447 6A8
27 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/10/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Văn Bạo Sửa xe Nguyễn Thị Thơm Cắt tóc 0982305838 6A8
28 Hoàng Thảo Nhi 30/07/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Ngô Tiến Phong Đã ly hôn Hoàng Thị Thảo Giáo viên mầm non0352326496 6A8
29 Trần Thị Tố Như 05/09/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Văn Nôi Công nhân Lê Thị Thu Út Công nhân 0332510785 6A8
30 Phạm Thị Hồng Nhung 08/07/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Quốc Thắng Công nhân Nguyễn Thị Hồng Mỹ Công nhân 0826633177 & 0965659894 6A8
31 Lê Hoàng Phúc 16/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Hữu Khánh Buôn bán Nguyễn Thi Thu Ngân Buôn bán 0367159559 6A8
32 Nguyễn Minh Tấn 12/10/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Nguyễn Văn Quân Tài xế xe Nguyễn Ngọc Chấm Công nhân 0968263186 6A8
33 Nguyễn Phương Thảo 19/08/2010 Nữ Ấp Suối tre Xã Long Nguyên Long Nguyên Nguyên Đình Trịnh Nguyewenx đình trịnh Nguyễn Thị Phượng Công nhân 0986.260.823 6A8
34 Trần Thanh Thảo 25/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Thanh Sáng Công nhân Huỳnh Hồng Cẩm Công nhân 0333284325 6A8
35 Nguyển Ngọc Nhả Thi 30/11/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyển Văn Minh Công nhân Trần Thị Thảo Buôn bán quần áo 0384260578 6A8
36 Võ Lê Anh Thư 12/10/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Võ Viết Hùng Công nhân công ty sungshin a vnLê Thị Lan Ở nhà nội trợ 0394867879 & 0971045027 6A8
37 Trần Thị Thanh Tiền 13/05/2010 Nữ Kiến điền Xã An Điền Trần Quốc Tuấn Trần Văn Phước Xe ôm Trần Như Phượng Vé số 0937495121 6A8
38 Lê Thái Tôn 10/08/2010 Nam Ấp Bưng thuốc Xã Long Nguyên Mỹ Phước Lê Hùng Công nhân Vũ Thị Vóc Nội trợ 083 213 48 49 6A8
39 Mã Huyền Trân 16/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Mã Anh Thành Công nhân Huỳnh Thị Loan Công nhân 03977078706 6A8
40 Phan Lê Thuỷ Trúc 29/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Phan Văn Toàn Bảo vệ Lê Thị Lành Công nhân 0387871325 6A8
41 Lê Ngọc Như Ý 12/06/2009 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Lê Văn Triệu Làm hồ Phạm Thị Bào Nội trợ 0336861554 6A8
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A9
NH: 2021 - 2022

GVCN: Lê Thị Thu Thảo - SĐT: 0961616672

SN/Xóm Xã/Phường
1 Lại Xuân An 28/11/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Lại Thanh Văn Tự do Đào Thị Hường Công nhân 0974968847 6A9
2 Nguyễn Văn An 22/07/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Chí Tâm Giám đốc Lê Thị Nở Thư ký giám đốc 0909370790 6A9
3 Nguyễn Đoàn Trâm Anh 17/08/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Trọng Hữu Buôn bán Đoàn Thị Hồng Nhung Buôn bán 0397743896 6A9
4 Nguyễn Quốc Anh 01/02/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Thắng Buôn bán tự do Nguyễn Thị Nghĩa Buôn bán tự do 0334294347 6A9
5 Trịnh Phan Lan Anh 17/03/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Trịnh Đình Lộc Tự do Phan Thị Thuý Kiều Nội trợ 0396783003 Mẹ . 0868115566 Cha 6A9
6 Bùi Hoàng Bảo 01/04/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Bùi Văn Cường Làm công nhân Cao Thị Lý Làm công nhân 0975316295 6A9
7 Trần Gia Bảo 27/11/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Văn Tiến Nhân viên chức Nguyễn Thị Tiên Giáo viên Mẹ: 0938283328, Ba: 0987880097 6A9
8 Bùi Thị Kim Chi 02/03/2009 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Bùi Văn Hưng Công nhân Nguyễn Thị Bích Tuyền Công nhân 0977405410 6A9
9 Nguyễn Hải Đăng 16/06/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Trung Kiên Lao động tự do Đinh Thị Bích Phượng Lao động tự do 0917685283 6A9

10 Nguyễn Văn Dũng 30/03/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Chánh Phú Hòa Nguyễn Văn In Môi giới bất động sản Võ Cẩm Loan Nhân viên văn phòng 0918578109 6A9
11 Lê Văn Hải 16/11/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Văn Thân Kinh doanh Lê Thị Dung Kinh doanh 0967829505 6A9
12 Vũ Ngọc Hảo 01/06/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Vũ Văn Duy Buon ban Vũ Thị Lý Buôn bán 0972689331 6A9
13 Lê Lệnh Hiển 01/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Lệnh Hoạt Công Nhân Lành Thị Hiến Công Nhân 0982083902 6A9
14 Hồ Gia Huy 07/06/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Hồ Tấn Phước Buôn bán Đào Thị Loan Buôn bán 0357779339 6A9
15 Lê Quốc Huy 28/06/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Lê Quốc Hùng Công nhân Nguyễn Thị Duyên Công nhân 0977562997 6A9
16 Nguyễn Ngọc Duy Khánh 19/06/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Ngọc Hiền Thợ hồ Khương Thị Kiều Công nhân 0328566198 6A9
17 Bui Ngoc Khuong 09/09/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Bui Van Phuc Tho mai Nguyen Thi Phuan Noi tro 0326968196 6A9
18 Hồ Thị Trúc Linh 07/03/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Hồ Văn Cường Bảo vệ Lương Thị Kim Chung Công nhân 0978797013 6A9
19 Nguyễn Thị Cẩm Loan 04/12/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Long Nguyên Nguyễn Trung Hiếu Công nhân Lê Thị Trinh Công nhân 0948486779 6A9
20 Võ Văn Lợi Lợi 29/09/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Võ Văn Ẩn Công nhân Lê Hồng Diễm Buôn bán 0345757638 6A9
21 Vũ Mạnh Lực 29/09/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Vũ Mạnh Hiệp Làm nông Nguyễn Thị Thường Công nhân 0348959021 6A9
22 Trần Thị Trúc Mai 28/12/2009 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Đức Tuân Mất Lý Kim Ngân Công nhân 0963178411 6A9
23 Doan Mong Nghi 02/05/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Doan Van Vu Cong nhan Le Thi Xa Cong nhan 0943487198 6A9
24 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Nguyễn Văn Toàn Kĩ sư Trần Thị Binh Công nhân 0975645746 6A9
25 Phan Nguyễn Thuý Nhàn 12/08/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phan Thành Nhân Tài xế Nguyễn Thị Dúng Nội trợ 0937115850 6A9
26 Nguyễn Thế Nhật 08/01/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Thế Cường Tự do Võ Thị Mau Công ty may panko 0971399721 6A9
27 Nguyễn Ngọc Như 27/12/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Tấn Phong Công nhân Nguyễn Ngọc Lành Nội trợ 0395034975 6A9
28 Nguyễn Thanh Gia Phúc 26/01/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thanh Tâm Thợ máy Nguyễn Thị Thuỳ Chi Công nhân 0919412907 6A9
29 Nguyễn Phan Anh Thư 12/08/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Tùng Sửa chữa ô tô Phan Thị Thanh Hiền Ở nhà 0369836648 6A9
30 Trần Thị Anh Thư 01/11/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Trần Văn Chung Công nhân  Nguyễn Thị Thu Thuỳ Công nhân 0945799459 6A9
31 Hoàng Thị Hoài Thương 07/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Hoàng Văn Hưng Cơ khí tự do Lê Thị Minh Nguyệt Công nhân 0868292968 6A9
32 Phạm Thị Huỳnh Trân 02/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Ngọc Trọng Công nhân Cao Thị Loan Công nhân 0339539100 -0339317674 6A9
33 Trần Thái Triệu 25/10/2007 Nam HS cũ 6A2 6A9
34 Lê Thị Cẩm Tú 01/05/2008 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Lê Văn Tư Làm mướn Nguyễn Thị Bích Thùy Làm mướn 0869780019 6A9
35 Nguyễn Thanh Tú 14/12/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Duy Tân Nguyễn Chí Thanh Tài xế Trương Thị Tố Anh Công nhân 0833049914 6A9
36 Nguyễn Thị Bích Tuyền 12/09/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thanh LongTài xế Ngô Thị Thu Thủy Nội trợ 079 859 6060 6A9
37 Tran Cong Viet 04/05/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Tran Cong Vut Cong nhan Nguyen Thi Thanh ThuyCong nhan 0838195295.0835215678.0945385758 6A9
38 Trần Nguyễn Hoàng Vũ 30/03/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Trần Văn Hoà Kinh doanh Nguyễn Thị Hoa Kinh doanh 0969563006 6A9
39 Mã Phương Vy 09/11/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Tiến Lộc Tài xế Mã Thị Phương Loan Nội trợ 0933181790 Hoặc 0987477620 6A9
40 Cao Hồng Yến 21/08/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Cao Phu Cường Cong nhan Nguyễn Thị Diễm Cong nhan 0908680595.0975445419 6A9
41 Lương Thị Hoàng Yến 15/06/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lương Hoàng Thái Buôn bán Nguyễn Thị Bạch Tâm Buôn bán 0943915979 6A9
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A10
NH: 2021 - 2022

GVCN: Thái Quỳnh Nga - SĐT: 0902667162

SN/Xóm Xã/Phường
1 Bùi Thị Thiên An 04/01/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Bùi Văn Thọ Quản lý Lê Thị Thu Kế toán 0932994228 6A10
2 Đào Thụy Trâm Anh 07/07/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Đào Quốc Thanh Buôn bán Trần Mỹ Linh Hương Làm tóc 0565844901 6A10
3 Hoàng Thi Lan Anh 03/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hoàng Nghĩa Nuôi Xý nghiệp Lê Thi Hồng Tự do 0846025174 6A10
4 Nguyễn Xuân Ánh 04/04/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Nguyễn Xuân Toản Kinh doanh Nguyễn Thị Lệ Kinh doanh 0345188236 6A10
5 Mai Kim Bình 25/03/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Mai Văn Hội Lão động tự do Trần Thị Thiếp Lão động tự do 0961399800 6A10
6 Dương Khánh Đăng 24/03/2010 Nam Khu phó 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Dương Đinh Tâm Buôn bán Trương Diễm Lệ Nội trợ 0972161656 6A10
7 Lê Minh Đăng 14/07/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Tấn Phát Thợ mộc Mai Thị Thanh Tâm Công nhân 0968954216 6A10
8 Lâm Trần Nhật Duy 13/08/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Phong Thạnh Đông - Bạc LiêuLâm Văn Sum Công nhân Trần Thị Dớn Công nhân 0389777038 6A10
9 Nguyễn Thành Hiếu 14/08/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thành Trung Tài xế Nguyễn Thị Tuyến Nhân viên văn phòng 0987637807 6A10

10 Lê Thanh Đức Huy 19/12/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Lê Thanh Đức An Buôn bán Đặng Chúc Ly Công nhân 0779092244 6A10
11 Trần Gia Huy 12/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Văn Chanh Công nhân Lê Xuân Trúc Công nhân 0945853179(cha) 0945853178(mẹ) 6A10
12 Nguyễn Tuấn Khang 18/08/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Trần Khanh Tài xế Trương Thị Tiếp Công nhân 0398333818 6A10
13 Cao Quốc Khánh 27/07/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Cao Văn Bốn Công nhân Trần Thị Vân Công nhân 0989705289 6A10
14 Lê Văn Khánh 26/09/2009 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Khong Công nhan Lê Thị Hồng Lý Công nhân 0354080901 6A10
15 Nguyen Ngoc Minh Khoa 26/11/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Ngọc Thắng Công nhan viên Võ Thị Mỹ Cháu Noi trợ O379851471 6A10
16 Phan Thụy Hải Lam 05/08/2009 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phan Hải Đăng Buôn bán Huỳnh Thị Kim Dung Buôn bán 0918233151 6A10
17 Trịnh Thị Khánh Linh 20/10/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trịnh  Thế Tuấn Buôn bán Phạm Thị Thủy Buôn bán 0336080430 6A10
18 Đặng Diễm My 16/04/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trịnh Công Nam Buôn bán Đặng Phương Thảo Buôn bán 0867689291 6A10
19 Mông Thi Thảo My 28/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Mông Chí Lai Công nhân Nguyễn Thị Thụy Công nhân 0329754614 6A10
20 Nguyễn Hồ Kim Ngân 06/12/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Hoàng Việt Nhân viên Hồ Thị Hiền Nhân viên 0336723854 6A10
21 Phạm Thị Kim Nguyên 30/03/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Văn Khởi Công nhân Huỳnh Thị Yến Công nhân 0346044284 6A10
22 Đặng Bảo Nhi 06/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trịnh Công Nam Buôn bán Đặng Phương Thảo Buôn bán 0867689291 6A10
23 Đặng Huỳnh Xuân Như 12/02/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đặng Hữu Tân Đầu bếp Huỳnh Thanh Xuân Công nhân công ty yazakiMẹ: 0838160556, Ba: 0767958251 6A10
24 Nguyễn Hoàng Phát 11/07/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Mừng Công nhân Nguyễn Thuỳ Mơ Công nhân 0916576575. 0865003950 6A10
25 Trần Gia Phát 16/04/2010 Nam Khu phố 7 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Thành Phước Công nhân Nguyễn Thị Tuyết Hoa Nội trợ 0989862076 6A10
26 Trần Nhật Phát 13/06/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Văn Bảo Lái xe Cao Thị Hồng Nhi Công nhân 0949785107 6A10
27 Hoàng Ming Quốc 29/06/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Hoàng Văn Trí Kinh doanh tự do Nông Thị Nhung Công nhân 0394917941 6A10
28 Lê Hoài Thiện 29/05/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Lê Thanh Tâm Công nhân Phạm Trần Thị Tuyết AnhCông nhân 0792780533 6A10
29 Lâm Phước Thịnh 21/09/2008 Nam HS cũ 6A16 6A10
30 Nguyễn Vũ Đức Thuận 30/08/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Thảo Bảo vệ Trịnh Thị Thu Nội trợ 0979454996 6A10
31 Nguyễn Thị Minh Thương 03/10/2009 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Viết Luận Điện lưc Lê Thị Thơm Buôn bán 0352184007 6A10
32 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 05/11/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Vũ Làm ruộng Ngũ Ngọc Dư Công nhân 0911542689 6A10
33 Lưu Thị Uyên Trang 25/09/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lưu Đình Nam Kinh doanh Bùi Thị Linh Kinh doanh 0776666888 6A10
34 Trần Thị Phương Trang 12/03/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Trần Đức Chính Công nhân Nguyễn Thị Sinh Nội trợ Sđt Ba:0764888111,sđt Mẹ:0343327842 6A10
35 Nguyễn Huỳnh ThanhTrúc 16/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Xuân Lộc 1 - Phú Yên Nguyễn Văn Sỹ Kinh doanh tự do Huỳnh Thị Như Quỳnh Nhân viên văn phòng 0938008310 6A10
36 Nguyễn Thanh Trúc 19/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Xuân Chương Thầu xây dựng Trần Thị Diễm Lợi Làm tóc 0365625082 6A10
37 Nguyễn Thanh Tuấn 16/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Thanh Sơn Công nhân Thạch Thị Hạnh Công nhân 0389512965 6A10
38 Vòng Chính Vĩ 07/06/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Vòng Say Dũng Tài xế Nguyễn Thị Lành Nội trợ 0937469788 6A10
39 Hoàng Lê Vy 05/06/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Hoàng  Phước Lam công  nhân Mã  Lệ  Hằng Làm công  nhân 0969837269 6A10
40 Trần Thúy Vy 18/12/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Đăng Duy Công nhân Huỳnh Thị Xên Công nhân 0967760768 6A10
41 Nguyen Ngọc Như Y 21/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyen Ngọc Minh Tài xe Nguyen Thi My Linh Noi tro 0382220568 6A10
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A11
NH: 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn  Kim Phượng - SĐT: 0938010807

SN/Xóm Xã/Phường
1 Cao Thị Hoài An 04/06/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Cao Văn Định Công nhân Hồ Thị Hiền Công nhân 0976358148 6A11
2 Vũ Thiên Ân 29/04/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Vũ Quang Vinh Công nhân Vũ Nguyễn Đăng Thùy Nội trợ 0365158422 6A11
3 Nguyễn Thiên Ấn 08/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Trần Quốc Tuấn Nguyễn Hồng Minh Tự do Nguyễn Hồng Cẩm Giáo viên 0389175567 6A11
4 Cao Tuấn Anh 07/06/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Cao Thanh Tuấn Cử nhân cơ khí Bùi Thị Mình Công nhân 0937274176 6A11
5 Tăng Nguyễn Ngọc Ánh 21/11/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Tăng Văn Hiển Kinh doanh Ninh Thị Hương Kinh doanh 0989711055 6A11
6 Trần Hoàng Gia Bảo 09/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Mỏi Công nhân Dương Thị Nhớ Công nhân 0986528435 6A11
7 Nguyễn Thảo Chi 23/01/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Duy Tân Nguyễn Văn Thịnh Thợ mộc Nguyễn Thị Hiền Công nhân 0858328787 6A11
8 Trần Quốc Của 10/02/2010 Nam Ấp Cầu đôi Xã Lai Hưng Trần Quốc Lịch Sửa xe máy Vũ Thị Ngọc Ánh Công nhân 0346630355 6A11
9 Đặng Kim Cương 26/04/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Không Có Cha Không có Đẹp Thị Hồng Đẹp Công nhân 0867413748 6A11

10 Hồ Công Danh 25/05/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Phù Đổng Hồ Công Minh Tài xế Nguyễn Thị Thủy Cắt tóc 0974756077 6A11
11 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên 29/11/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Minh Vương Kinh doanh Hoàng Thị Cẩm Phượng Công nhân 0949137143 6A11
12 Nguyễn Châu Mỹ Hằng 05/03/2010 Nữ Khóm chòm xoài Phường Nhà Mát Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Giàu Nuôi trồng thủy sản Châu Thị Diễm Công nhân 0947443778 6A11
13 Hoàng Sỹ Hiếu 21/01/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Hoàng Sỹ Thịnh Công nhân Hà Thị Vân Công nhân 0357545942 6A11
14 Lê Minh Hưng 06/05/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Duy Tân Lê Minh Thuyết Công nhân Vũ Thị Lý Công nhân 0972116683 6A11
15 Lâm Thị Ngọc Huyền 18/04/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Lâm Văn Tâm Công nhân Huỳnh Thị Trúc Ly Công nhân 0375458112 6A11
16 Mai Gia Khánh 09/10/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Mai Văn Phán Công nhân Nguyễn Thị Chi Công nhân 0966122587 6A11
17 Trần Tiểu Thiên Kim 23/08/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Vĩnh Cường Lái xe Trịnh Thị Cẩm Liên Buôn bán 0906024666 /20100847555538 6A11
18 Lý Nhã Lan 12/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lý Thanh Phong Xây dựng Phan Thị Thương Công nhân 0334928994 6A11
19 Hoàng Thi Hà Linh 16/06/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Hoàng Nhat Tân Cong nhan Ha Thi Thu Nguyet Cong nhan 0985523441 6A11
20 Lê Hoàng Minh 24/06/2009 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Lê Văn Hiền Cơ khí Nguyễn Thị Ánh Hăng Buôn bán 0858872887 6A11
21 Trần Phạm Nhật Minh 18/02/2010 Nam 3b Phường Thới Hòa Mỹ Phước Trần Quốc Hưng Kinh doanh Bạch Thị Nguyệt Kinh doanh 0966467374 6A11
22 Nguyễn Văn Phương Nam 15/05/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Giáp Công nhân xây dựng Lê Thị Trường An Công nhân công ty yazaki0399963812,0967831525 6A11
23 Nông Hiệp Nghĩa 19/09/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nông Văn Trọng Đã chết Chu Thị Nhâm Công nhân 0345474822 6A11
24 Nguyễn Bảo Ngọc 27/08/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Huỳnh Hoàng Yến 0937636569 6A11
25 Dương Ngọc Nhi 07/05/2009 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mai Phước Dương Tuấn Em Cn Trần Thị Thu Hương Cn 0352458258 6A11
26 Nguyễn Ngọc Tâm Như 13/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Ngọc Huy Công nhân Hồ Thị Tâm Công nhân 0903980954 6A11
27 Nguyễn Ngọc Phát 23/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Nguyễn Ngọc Khánh Buôn bán Nguyễn Thị Cương Công nhân 0948130946-0834372349 6A11
28 Trần Gia Phát 26/10/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Ngọc Thảo Tài xế Trần Thị Ngọc Lê Kế toán 0933546659 6A11
29 Nguyễn Trần Thiên Phú 08/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Vũ Thiên Ân Công nhân Trần Thị Cẩm Tú Công nhân 0933380968 6A11
30 Nguyễn Hồng Phúc 30/04/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Nguyễn Minh Hải Công nhân Nguyễn Hồng Phượng Công nhân 0943534900 6A11
31 Nguyễn Thị Phương 25/06/2009 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Thăng Kinh doanh Nguyễn Thị Lân Kinh doanh 0772029708 6A11
32 Dương Phạm Minh Quân 20/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Dương Văn Dũng Kinh doanh Phạm Thị Nhung Kinh doanh 0987383438 6A11
33 Lê Thanh Tân 18/12/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Ngô Thanh Duy Tài xế Lê Cao Duyên Công nhân 0936031049 6A11
34 Trương Thị Anh Thư 10/04/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hoà Mỹ Phước Trương Văn Hiệp Buôn bán Phạm Thị Nhung Buôn bán 0979003592 6A11
35 Trần Thị Thúy 07/07/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Văn Sơn Công nhân Phương Thị Lắm Công nhân 0359350133 6A11
36 Nguyễn Bích Trăm 24/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Đảm Công nhân Đoàn Thị Phương Công nhân 0833790381 6A11
37 Huỳnh Bảo Trang 29/01/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Duy Tân Huỳnh Thanh Suôl Công Nhân Trương Diệu Quyên Công Nhân 0948059630 6A11
38 Lê Văn Trọng 08/11/2010 Nam Phường Mỹ Phước Lê Văn Long Mai Thị Thu Thủy 0974824387 6A11
39 Quách Hoàng Thanh Tuyến 09/11/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Quách Hòa Thuận Tự do Nguyễn Thị Ngọc Bích Công nhân 0939363634 6A11
40 Nguyễn Vũ Thanh Uyên 02/09/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Hoàng Việt Thanh Nghề tự do Vũ Thị Mộng Linh Buôn bán 0775108213 6A11
41 Phạm Thị Minh Vy 20/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Nguyễn Trường Giang Tài xế Võ Thị Minh Thuận Giáo viên 0971176314 6A11
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A12
NH: 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Thị Thơm - SĐT: 0943804481

SN/Xóm Xã/Phường
1 Nguyễn Khánh An 08/04/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Khánh Linh Công nhân Bùi Thị Hồng Công nhân 0352043282 6A12
2 Nguyễn Thiện Ân 28/09/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Mạnh Giáp Sửa xe Trương Thị Ánh Kinh doanh spa 0974994232 6A12
3 Thái Kim Anh 13/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Thái Văn Chánh Công nhân Hoàng Thị Bích Loan Nhân viên 0914351663 6A12
4 Huỳnh Như Băng 02/11/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Huỳnh Chí Nguyễn Công nhân Phạm Thị Hồng Công nhân 0377601042 6A12
5 Dương Thị Mộng Cầm 24/05/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Mỹ Phước Mai Phước Dương Minh Chiếc Làm thuê Nguyễn Thị Sơn Ca Làm thuê 0914606261 6A12
6 Trần Lê Minh Đức 01/01/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Văn Lân Công nhân Lê Thị Hiền Công nhân 0363322115 6A12
7 Lê Phạm Thanh Duy 05/10/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Lê Thanh Tính Làm nông Phạm Tuyết Anh Buôn bán 0917406790 6A12
8 Cao Xuân Triều Em 26/08/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Cao Xuân Minh Công nhân Nguyễn Thị Nhiệm Công nhân  Bố 0933775300 6A12
9 Trân Trình Gia Hân 25/02/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Văn Hùng Làm ruộng Trịnh Thị Lệ Nội trợ 083 666 7708 6A12

10 Phạm Hải Hùng 17/11/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Hà Vân - Thanh Hóa Phạm Minh Hiếu Tự do Trương Thị Bích Thùy Tự do 0949842666 6A12
11 Trần Công Hưng 05/08/2010 Nam Phường Mỹ Phước Thanh Lương - Bình Phước Trần Công Hưng Lê Thị Hương 6A12
12 Vương Gia Huy 28/10/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Vương Ngọc Búp Công nhân Trần Thị Thu Nguyệt Nội trợ 0354049078 6A12
13 Nguyễn Ngọc Thanh Huyền 28/09/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Hữu Hùng Công nhân Đinh Thị Mỹ Hạnh Công nhân 0964227449 6A12
14 Lê Tuấn Khanh 04/08/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Tuấn An Công nhân Nguyễn Thị Biết Công nhân 0349599057 6A12
15 Mai Lê Tường Khanh 21/09/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Mai Văn Thật Công nhân Lê Thị Kim Thoa Công nhân 0378072889 6A12
16 Mai Thị Huynh Lam 26/11/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Mai Chí Linh Công nhân Huỳnh Thị Ngoan Công nhân 0944156080 6A12
17 Võ Ngọc Phương Linh 20/10/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Võ Đại Long Bảo vệ dân phố khu phố 4 Phạm Thị Thuý Kiều Công nhân 0978980333 6A12
18 Phan Hoàng Long 21/01/2010 Nam Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu 0369281025 6A12
19 Nguyễn Nhật Minh 06/04/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Khắc Trai Công nhân Đặng Thị Thúy Công nhân 0966589248 Mẹ 0976468130 Cha 6A12
20 Trần Quang Minh 17/12/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Thế Hồ Kỹ sư Hoàng Thị Hồng Liên Nội trợ 0908700208 6A12
21 Hoàng Tấn Nam 04/10/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Hoàng Xuân Đức Công nhân Đinh Thị Hải Long Nội trợ. 0346926345 6A12
22 Lê Trung Nghĩa 08/10/2009 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Lê Minh Trung Tài xế Nguyễn Thi Mỹ Hạnh Nội trợ 0969479256 6A12
23 Đặng Ngô Tiểu Ngọc 03/11/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Ngô Minh Huy Công nhân Đặng Thị Thùy Linh Thợ nail 0916712609 6A12
24 Đặng Phương Khánh Ngọc 29/09/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Đặng Sĩ Quân Thợ cơ khí Nguyễn Thị Thương Nội trợ 0986024002 6A12
25 Huynh Ngoc Thao Nguyen 11/02/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Huynh Tan Hai Kinh doanh Nguyen Thi Phuong NgocKinh doanh 0909428837 6A12
26 Trần Hữu Minh Nhật 26/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Hữu Hợi Công nhân Nguyễn Ngọc Chi Công nhân 0832147937 6A12
27 Phạm Thiên Nhi 21/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Hoàng Vũ Công nhân Khổng Bích Hiếu Công nhân 0978992407 6A12
28 Nguyễn Yến Như 28/09/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Văn Chung Công nhân Mã Thị Xuyến Công nhân 0962684008 6A12
29 Nguyễn Trường Sơn 27/07/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hoà Duy Tân Nguyen Minh Sáng Quản lý Triệu Thị Náy Nội trợ 0366274704 6A12
30 Trần Chí Thành 27/10/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Trần Công Giang Kinh doanh Đỗ Thị Dịu Công nhân 0911905595 6A12
31 Nguyễn Minh Thư 12/12/2009 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Văn Tâm Công nhân Trần Kim Chi Công nhân 0783687770 6A12
32 Nguyễn Lý Anh Thuận 09/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Thắng Công nhân Lý Thu Lương Công nhân 0942125719 6A12
33 Đặng Nguyễn Kim Thy 24/05/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Duy Tân Đặng Võ Bảo Hoàng Kinh doanh tự do Nguyễn Thị Hoài Thương Nội trợ 0372030081 6A12
34 Nguyễn Văn Toàn 21/10/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Tuệ Buôn bán Phạm Thị Thúy Buôn bán 0978078820 6A12
35 Nguyễn Thị Băng Trâm 30/04/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Đen Công nhân Lê Thị Diễm Tâm Công nhân 0336996215 6A12
36 Lê Thị Thùy Trang 24/10/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Lê Văn Tăng Công nhân Đào Thị Trường Nội trợ 0945118779 6A12
37 Nguyễn Thị Phương Trang 07/05/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Nhiến Tự do Nguyễn Thị Thập Buôn bán 0328922527 6A12
38 Hà Anh Tuấn 02/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hà Đào Thuận Công nhân Trần Thị Loan Công nhân 0967403835 6A12
39 Phạm Hoàng Anh Tuấn 16/05/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Phạm Hoàng Ngọc Không Huỳnh Phương Anh Nhân viên bán hàng 0985632926 6A12
40 Trịnh Anh Tuấn 12/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trịnh Công Hiếu Buôn bán tự do Bùi Thị Út Buôn bán tự do 0985293717 6A12
41 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 24/03/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Nguyễn Văn Danh Công nhân Hoàng Thị Bẩy Công nhân 0348416489 6A12
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A13
NH: 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Thị Thu Trang - SĐT: 0962437270

SN/Xóm Xã/Phường
1 Huỳnh Tâm An 29/09/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Huỳnh Nhựt Quang Bảo trì Nguyễn Vũ Hải Lý kế toán 0868609949 6A13
2 Phạm Văn An 11/08/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Phạm Văn Chiêu Buôn bán Huỳnh Thị Huệ Buôn bán 0979272281 6A13
3 Hoàng Trí Ân 02/10/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Hoàng Văn Hà Buôn bán Lê Thị Hà Buôn bán 0382220307 6A13
4 Hà Công Tiến Anh 27/10/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hà Công Tuấn Công nhân Bùi Thị Thanh Tâm Công nhân 0964785661 6A13
5 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 19/08/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Công Hoàng An Sửa xe Nguyễn Thị Lệ Nội trợ 0909244957 & 0909144957 6A13
6 Nguyễn Tuấn Anh 08/12/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Hoàng Buôn bán Đỗ Thị Sơn Buôn bán 0336761777 6A13
7 Trần Hoàng Tuấn Anh 19/07/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Trần Hoàng Giáp Nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Trương Nhân viên văn phòng0366552756 Mẹ . 0967463956 Bố 6A13
8 Nguyễn Thị Cẩm Băng 16/07/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Chánh Phú Hòa Duy Tân Nguyễn Trung Nhân. Tài xế xe tải. Phan Thị Cẩm Cạo mủ cao su. 0968049920 6A13
9 Nguyễn Hải Đăng 25/09/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Nguyễn Văn Dương Kinh doanh Nguyễn Thị Phượng Nhân viên y tế 0974877520 6A13

10 Phan Minh Đăng 31/05/2010 Nam Ấp An mỹ Xã An Điền Hồ Hảo Hớn Phan Thanh Quang Làm nông Phạm Thi Xuân Nội trợ 0859554800 6A13
11 Nguyễn Minh Đức 01/12/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Duy Tân Phạm Văn Hà Làm ruộng Nguyễn Thị Duyên Công nhân may 0965694118 6A13
12 Đào Thị Thuỳ Dung 08/05/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Đào Quang Vinh Buôn bán Trần Thị Anh Đào Kế toán 0972 991168 6A13
13 Lê Văn Minh Dũng 30/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Lê Văn Hoàng Kinh doanh Nguyễn Thị Loan Kế toán 0989484706 6A13
14 Đặng Thúy Duy 07/03/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Đặng Văn Tạo Công nhân Ngô Thị Lẹ Công nhân Cha : 0912577193 .mẹ : 0912757577 6A13
15 Phạm Thùy Duyên 30/08/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phạm Thái Thông Công nhân Trần Thùy Duy Công nhân 0986895831 6A13
16 Lê Văn Sài Gòn 16/11/2009 Nam Ấp Mương đào Xã Long Nguyên Võ Thị Sáu Trần Văn Nghị Công nhân Đỗ Thị Tuyết Thanh Công nhân 0367887732 6A13
17 Trần Minh Hào 28/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Thanh Phong Kinh doanh Mã Thuý Bạch Nội trợ 0938911898 6A13
18 Trịnh Bảo Khang 20/05/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Trần Nhật Duật - Kiên Giang Trịnh Văn Thái Cbcnv Giang Thị Ngọc Phúc Nội trợ 0984533524/0336113422 6A13
19 Bùi Lê Duy Khánh 16/04/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Long Bình Bùi Văn Khoa Lê Thị Thương 0987614143 6A13
20 Nguyen Nhut Lam 23/06/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Nguyễn Sơn Hùng Nhân viên công ty Vũ Đìnhthuy Nhân viên 0372 44 2534 6A13
21 Ngô Diệu Linh 29/08/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Ngô Văn Nhàn  công nhân Hoàng Thị Dương Công nhân 0963066632 6A13
22 Đặng Ngọc Khánh Ly 15/06/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đặng Khánh Duy Công nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc Công nhân 0338081324 6A13
23 Trịnh Kiều Lý 27/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trịnh Hoài Vinh. Công nhân Phạm Thị Kiều Loan Công nhân 0399050564 Cha.  0385471024 Mẹ 6A13
24 Dương Thùy Mị 19/02/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Dương Tấn Khỏe Công nhân Ngô Kim Thuỷ Công nhân 0878052465 6A13
25 Võ Thị Kiều My 25/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Võ Văn Thức Công  nhân Trần Thị Kiều Làm nail 0986231238 6A13
26 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 12/01/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Ngọc Sang Công nhân Nguyễn Thị Hồng Lý Công nhân 0938901517 6A13
27 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 11/12/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Hữu Thắm Kinh doanh Mai Thị Thắm Nội chợ 0838333789 6A13
28 Trần Trọng Nhân 30/04/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Văn Trường Làm nông Phạm Thị Minh Tâm Công nhân 0949422362 Hoặc 0919422248 6A13
29 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 15/02/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thành Nhân Nhân viên bất động sản Dương Trúc Linh Công nhân 0949043767 6A13
30 Trần Yến Nhi 19/01/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trần Ngọc Cảnh Công nhân Ngô Thị Mơ Công nhân 0907263984 6A13
31 Chung Kim Phát 21/03/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Chung Trí Đệ Công nhân Nguyễn Thị Kim Tài Công nhân 0396190014 6A13
32 Nguyễn Vũ Hoàng Phong 02/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Nguyễn Văn Khoa Kinh doanh Vũ Thị Duyên Nhân viên y tế 0933717023 6A13
33 Nguyễn Thiện Nhơn Phúc 26/01/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thiện Nhơn Công nhân Trần Mộng Tuyền Công nhân 0878143144 6A13
34 Lưu Nhật Quang 14/12/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Lưu Khắc Trường Cán Bộ Công Nhân Viên Lưu Thị Thơm Công nhân 0889847373 6A13
35 Thiều Thị Thảo 10/10/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Thiều Đình Thạo Làm tự do Hoàng Thị Phương Công nhân 0939494539 6A13
36 Nguyễn Ngọc Anh Thư 21/04/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Hải Đăng Tài xế Nguyễn Thị Thành Công nhân viên 0908566744 6A13
37 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 18/06/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Huỳnh Văn Đoàn Công nhân Nguyễn Út Nhớ Công nhân 0917104980 6A13
38 Phạm Khánh Trang 16/05/2010 Nữ Ấp Mương đào Xã Long Nguyên Trần Quốc Tuấn Phạm Thành Công Công nhân Nguyễn Thị Nhung Công nhân 0977645698 6A13
39 Trần Quốc Trọng 28/05/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Quốc Sum Nông dân Dương Hồng Thuý Nội trợ 0946001816 6A13
40 Nguyễn Bảo Việt 15/12/2012 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Duy Tiên Buôn bán Nguyễn Thị Vui Nội chợ 0984699874 6A13
41 Trần Nguyễn Tường Vy 05/03/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Nghĩa Trần Thị Bích Liên 0963492024 6A13
42 Phạm Hải Yến 07/02/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Phạm Văn Khang Kinh doanh Trần Thị Phương Kinh doanh 0961304676 6A13
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH LỚP 6A14
NH: 2021 - 2022

GVCN: Bùi Thanh Ngạn - SĐT: 0933290165

SN/Xóm Xã/Phường
1 Nguyễn Thị Thu Ân 29/06/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Hồ Công nhân Trần Thị Thu Thủy Buôn bán 0383645934 6A14
2 Đặng Tuấn Anh 07/06/2010 Nam Khu phố 1 Võ Thị Sáu Trần Quốc Thảo - Q3 Đặng Văn Tuyên Buôn bán Dương Thị Như Thúy Nội trợ 0903088685 6A14
3 Phạm Minh Anh 20/11/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Phạm Hà Sơn Nhân viên công ty Lê Thị Hòa Nhân viên công ty 0972596799-0913150920 6A14
4 Trương Bảo Anh 01/05/2008 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Hoàng Bảo Cây kiểng Trương Thị Thúy Oanh Nội trợ 0979231932 6A14
5 Trần Văn Minh Bảo 17/05/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Văn Đệ Công nhân Lê Thị Tùy Công nhân 0916669157 6A14
6 Nguyễn Minh Danh 01/08/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Minh Đức Công nhân Nguyễn Thị Lợi Nội trợ 0333377419  - 0366711559 6A14
7 Phan Minh Đức 26/05/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Phan Minh Trí Công nhân Nguyễn Thị Kiều Trang Công nhân 0939356630 6A14
8 Trịnh Thị Hà Giang 01/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trịnh Đình Hải Buôn bán Nguyễn Thị Nhuần Buôn bán 0972249359 6A14
9 Phạm Gia Hân 10/01/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phạm Văn Tuyền Kinh doanh Nguyễn Thị Lan Kinh doanh 0919937623(0947109660) 6A14

10 Đặng Thị Ánh Hòa 04/04/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đặng Văn Hiển Buôn bán Lê Thị Thưởng Buôn bán 0979838339 6A14
11 Bùi Huy Hoàng 17/10/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Duy Tân Bùi Văn Đạt Công nhân Bùi Thị Diệm Làm ngoài gia công0967551108 6A14
12 Nguyễn Vĩnh Hưng 29/05/2009 Nam Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Thị Lẹ 0345892575 6A14
13 Đoàn Minh Khang 30/04/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Hòa Tịnh B - Vĩnh Long Đoàn Văn Được Công nhân Hồ Thúy An Nội trợ 0966150002 6A14
14 Nguyễn Tuấn Kiệt 04/09/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Mộng Vinh Công nhân Đinh Kim Toàn Công nhân 0703089083 6A14
15 Mai Tấn Lộc 15/06/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Mai Hồng Lĩnh Công nhân Nguyễn Thùy Nhung Công nhân 0902304819 . 0818516463 6A14
16 Nguyễn Thị Khánh Ly 05/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Lâm Công nhân Đoàn Thị Thu Huyền Công nhân 0973454974 6A14
17 Phan Kiều Ly Ly 13/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Phan Thị Viên Công nhân Phan Thị Viên Công nhân 0988393040 6A14
18 Nguyễn Duy Nam 31/03/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Duy Hùng Công nhân Hồ Thị Thu Buôn bán 0948431403 6A14
19 Nguyễn Bảo Ngân 31/08/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Vũ Nam Thợ hồ Dương Thị Ngọc Lý Nội trợ 0377054173 6A14
20 Nguyễn Kim Ngân 14/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Tững Công nhân Nguyễn Thị Thu Dung Nội trợ 0909719676 6A14
21 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 16/02/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Huỳnh Văn Thanh Công nhân Võ Thị Thảo Công nhân 0854666399 6A14
22 Ngô Hoài Phương Nhi 23/03/2010 Nữ Phường Mỹ Phước Ngô Quang Trường Phạm Thị Ngọc Thu 6A14
23 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 25/02/2010 Nữ Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thị Hiền 0902916976 6A14
24 Nguyễn Thị Huỳnh Như 08/08/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Nguyễn Văn Lý Công nhân Lâm Thị Nhiển Công nhân 0947096770 6A14
25 Trần Ánh Như 02/06/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Văn Hùng Buôn bán Trần Thị Ánh Hồng Nội trợ 0938129899 6A14
26 Nguyễn Thị PhươngNhung 18/03/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Thức Công nhân Hoàng Thị Nhớ Công nhân 0983775905 6A14
27 Nguyễn Tiến Phát 12/09/2010 Nam Khu phố 5 Phường Chánh Phú Hoà Trần Quốc Tuấn Nguyễn Trí Tín Công nhân Nguyễn Thị Cẩm NhungCông nhân 091 7540059 6A14
28 Huỳnh Duy Phương 17/02/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Huỳnh Công Thiết Thợ xây Phan Thị Tuyết Thợ xây 0819274041 6A14
29 Hồ Minh Quân 19/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hồ  Thanh Tùng Tài  xế  lái  xe  tải Hoàng  Thị Duyên Công  nhân 0347167640 6A14
30 Đinh Ngọc Nhã Tâm 28/05/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thành Lộc Kinh doanh Đinh Thị Thúy An Nội trợ 0886427427 6A14
31 Lữ Đạt Chí Thành 31/01/2010 Nam Ấp Tân an Xã Tân Hạnh Duy Tân Lữ Đạt Phúc Công nhân Nguyễn Thúy Hằng Công nhân 0797768714 6A14
32 Trịnh Thị Mai Thảo 14/01/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trịnh Đình Luận Kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Kinh doanh 0979513699 6A14
33 Nguyễn Ngọc Thi 27/09/2009 Nam HS cũ 6A3 6A14
34 Nguyễn Phương Thịnh 05/10/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Phương Thắng Công nhân Trần Thị Hòa Công nhân 0342243379 6A14
35 Tạ Thu Trang 10/01/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước An Điền Tạ Văn Tuyển Tài xế Đinh Thị Diệu Thuý Nội trợ 0349310159 6A14
36 Trần Minh Triết 11/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Văn Tính Phiên dịch Trần Thị Hảo Nội trợ 0346983779 6A14
37 Đinh Ngọc Nhã Trúc 23/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Đinh Độc Lập Bảo trì điện Bùi Thị Hằng Nga Nhân viên 0794980150/ 0906383224 6A14
38 Nguyễn Minh Tú 10/10/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Duy Tân Nguyễn Minh Mẫn Cnv Hồ Thị Duyền Nội trợ 0949837528 6A14
39 Huỳnh Thị Yến Vy 14/12/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Huỳnh Trung Tính Công nhân Nguyễn Thị Mỹ Tiên Công nhân 0979181832 6A14
40 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 26/01/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Chí Trung Tài xế Trương Thị Mỹ Chung Nội trợ 0949752257 6A14
41 Đặng Ngọc Thiên Ý 15/05/2007 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Đặng Ngọc Thương Công nhân Nguyễn Thị Thu Công nhân 0348757241 6A14
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DANH SÁCH LỚP 6A15
NH: 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - SĐT: 0345588989

SN/Xóm Xã/Phường
1 Nguyễn Bình An 20/06/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Bình Phường Tài xế Phạm Thị Tây Buôn bán 0869153253 6A15
2 Huỳnh Trần Khánh Băng 02/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Huỳnh Hữu Cầu Công nhân kỹ thuật Trần Thị Thụy Hồng KhanhNội trợ 0973574701(cha).0933782427 ( Mẹ ) 6A15
3 Ngo Gia Bao 20/09/2009 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Ngo Van Khanh Tho ho Ho Thi Lan Noi tro 0886498539 6A15
4 Võ Hoàng Bảo 13/02/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Võ Trọng Bình Rửa xe Nguyễn Thị Tâm Công nhân 0333448667 6A15
5 Nguyễn Lâm Ngọc Châu 06/08/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Ngọc Tường Nhân Công nhân Lâm Thị Hồng Đào Công nhân 0379466222 6A15
6 Huỳnh Thái Đăng 30/11/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Huỳnh Thái Bình Công nhân Nguyễn Thị Hảo Công nhân 0327310900 6A15
7 Bùi Quang Dũng 23/10/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Bùi Văn Võ Nhân viên Trần Thị Minh Hiệp Công nhân 0945592847 6A15
8 Trương Hoàng Duy 26/01/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trương Thanh Phương Công nhân Phan Thị Thanh Diễm Công nhân 0947448021 6A15
9 Nguyễn Thị Thanh Hằng 16/01/2009 Nữ Ấp Cầu đôi Xã Lai Hưng Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Thành Hớt tóc Hồ Thị Thanh Trang Nội trợ 0352406352 6A15

10 Phạm Thị Mỹ Hằng 30/05/2009 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Phạm Văn Hậu Công nhân Quyền Thị Gấm Nội trợ 0326403317 6A15
11 Kao Dạ Hạnh 17/07/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Kao Chao Lung Công nhân Huỳnh Thị Mộng Kiều Nội trợ 0385419771 6A15
12 Mai Trong Huy Hoang 13/01/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Mai Trong Duân Cong nhan Vu Thi Quyên Cong nhan 0365667630 6A15
13 Đỗ Lan Hương 16/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Đỗ Quang Huy Công nhân Nguyễn Thị Lan Đã mất năm 2015 0909072875 6A15
14 Nguyễn Gia Huy 01/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa An Sơn Nguyễn Đìn Sơn Tự do Vũ Thị Thanh Hằng Tự do 0356310920 6A15
15 Trầm Khắc Huy 08/02/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Trầm Văn Lào Công nhân Trương Hồng Gấm Công nhân 0967070721 6A15
16 Nguyễn Ngọc Khánh Huyền 28/10/2009 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Bình Chuẩn - Thuận An Nguyễn Tiến Dũng Buôn bán Cù Thị Hiên Nội trợ 0962345963 6A15
17 Đặng Anh Kha 15/06/2009 Nam Khóm Hưng thạnh Phường Mỹ Thạnh Trần Quốc Tuấn Đặng Văn Thảo Công nhân Nguyễn Thị Trúc Xinh Công nhân 0943332207.  0973476052 6A15
18 Nguyễn Gia Khang 06/08/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Duy Khanh Công nhân Huỳnh Ngọc Trầm Công nhân 0926337896 6A15
19 Cao Bảo Khiêm 04/01/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Long Nguyên Cao Tấn Tài Mua bán Nguyễn Thị Hậu Nội trợ 0349196270 6A15
20 Nguyễn Quốc Đăng Khoa 26/10/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Quốc Tú Tài xế Nguyễn Thị Thuận Nội trợ 0918970197 6A15
21 Nguyễn Ngọc Trúc Lam 28/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Tiến Trọng Công nhân Nguyễn Thị Mỹ Kiều Công nhân 0328494779 6A15
22 Nguyễn Ngọc Linh 04/12/2010 Nữ Kiến điền Xã An Điền Võ Thị Sáu Nguyễn Minh Lợi Nguyễn Thị Cẩm Giang 0374023058 6A15
23 Trương Gia Linh 14/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trương Văn Kính Kinh doanh Đàm Thị Liên Nội trợ 0963828253 6A15
24 Trần Phi Long 06/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Minh Ngọc Làm công nhân Lê Thị Phương Nội trợ 0986086654 6A15
25 Đặng Sử Mạnh 08/01/2009 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đặng Sử Hơn Công nhân Trần Thị Hằng Công nhân 0972120758(cha); 0972114503(mẹ) 6A15
26 Trần Lê Trà My 11/11/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Trần Văn Tân Bưu điện Lê Thanh Tuyền Công nhân 0917295179 (mẹ) - 0914392666 (ba) 6A15
27 Trương Khánh Ngọc 20/07/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Trương Trung Nhàn Xây dựng Đoàn Thị Kim Dung Công nhân 0857655769 6A15
28 Nguyễn Thị Kim Nhiên 31/10/2009 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Tấn Phong Buôn bán Lê Thị Kim Nguyến Nội trợ 0868409419.0967388399 6A15
29 Nguyễn Phạm Yến Như 13/03/2010 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Minh Hòa Phạm Ngọc Thơm 0977717267 6A15
30 Ho Nhut Phat 06/02/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Ho Van Tien Cong nhan Tran Thanh Nhung Cong nhan 0961433113 6A15
31 Nguyễn Ngọc Phát 03/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Ngọc Lợi Công nhân Bùi Thị Tỏa Công nhân 0969883511 6A15
32 Nguyễn Văn Phú 15/09/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Sinh Quý Kinh doanh bất động sản Nguyễn Thị Thảo Trang Nhân viên văn phòng0834705447 6A15
33 Nguyễn Trọng Phúc 01/06/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Tuấn Vũ Nội thất Nguyễn Thị Minh Hà Nội trợ 0344116071 6A15
34 Nguyễn Thị Xuân Tính 30/06/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thanh Thất Tự do Lê Thị Kim Phượng Tự do 0965178206 6A15
35 Nguyễn Thị Thanh Trúc 08/01/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Nguyễn Văn Phú Tự do Nguyễn Thị Nhường Công nhân 0947483830 6A15
36 Phạm Hoàng Gia Trường 23/04/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phạm Văn Nhựt Tài xế Hoàng Anh Nội trợ 0814394547 6A15
37 Ngô Anh Việt 08/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Ngô Văn Chiến Lao động tự do Trần Thị Hương Lao động tự do 0344 049 872 6A15
38 Danh Thị Tường Vy 01/08/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Danh Ni Công nhân Nguyễn Thị Hạnh Công nhân 0349397219 6A15
39 Đỗ Ngọc Khánh Vy 27/06/2010 Nữ Ấp Long hưng Xã Long Nguyên Trần Quốc Tuấn Đỗ Duy Linh Tài xế Bùi Thị Thiệp Công nhân 0845237435 6A15
40 Nguyễn Thị Khánh Vy 15/05/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Phù Đổng Nguyễn Phú Thạch Công nhân Đặng Thị Hằng Ni Công nhân 0383668534 6A15
41 Phan Kim Xuyến 20/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Phan Văn Vũ Nhân viên Huỳnh Kim Quyến Thợ may 0941552052 6A15
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DANH SÁCH LỚP 6A16
NH: 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Thị Kim Thủy - SĐT: 0833640259

SN/Xóm Xã/Phường
1 Đào Nhật Minh Anh 17/10/2010 Nam Ấp bầu trư Xã An Bình Mỹ Phước Đào Văn An Kinh doanh Trương Hồng Yến Kinh doanh 0967517718-0933005345 6A16
2 Đỗ Thị Châm Anh 08/10/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Đỗ Duy Tuấn Buôn bán Lê Thị Hiền Buôn bán 0399632452 6A16
3 Khưu Ngọc Ánh 24/02/2010 Nữ Ấp Trung sơn Thị Trấn Óc Eo Duy Tân Khưu Văn Út Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Diễm Công nhân 0707229307  .0878889307 6A16
4 Võ Gia Bảo 23/04/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Võ Văn Sách Tài xế Nguyễn Thị Nguyệt Ở nhà 0985099468 6A16
5 Ngô Minh Đạt 11/03/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Ngô Minh Chiến Công nhân Phạm Thị Thu Hiền Nội trợ 0394983244 6A16
6 Nguyễn Quang Đức 01/03/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước An Tây B Nguyễn Văn Tân Công nhân Đinh Thị Tuyến Công nhân 0987043800 6A16
7 Pham Thị Thùy Dung 06/04/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Phạm Đức Lợi Lái xe Nguyễn Thị Nga Nội trợ 0984117603 6A16
8 Trần Huy Dũng 02/01/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Trần Huy Quân Thợ mộc Phạm Thị Hoa Nội trợ 0339993339 6A16
9 Phan Thùy Dương 08/10/2009 Nữ Khu phố 6 Xã Hòa Lợi Duy Tân Phan Văn Trung Công nhân Nguyễn Mỹ Em Công nhân 0944835544 6A16

10 Nguyễn Hoàng Gia 27/08/2009 Nam Ấp Tân thuận Ấp Tân Thuận Mỹ Phước Nguyễn Công Danh Công nhân Nguyễn Linh Giang Công nhân 0929292043 6A16
11 Nguyễn Minh Hằng 01/05/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Thới Hoà Duy Tân Nguyễn Bá Phú Công nhân Nguyễn Thị Ngân Công nhân 0983583576 6A16
12 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/08/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Nguyễn Phạm Thanh Nguyên Công nhán Guỳnh Thị Tấn Phúc Công nhân 0868683154 6A16
13 Hoàng Anh Hùng 10/10/2010 Nam Khu phố 6 Phường Mỹ Phước Duy Tân Hoàng Thanh Bình Buôn bán Đào Thị Hiệp Buôn bán 0902961490 6A16
14 Kiến Nhật Huy 07/08/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Kiến Sơn Công nhân Trương Hằng Ny Nhân viên 0949860632 6A16
15 Nguyễn Nhất Huy 29/12/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Tuấn Làm công nhân Nguyễn Thị Quyên Buôn bán 0385861325 6A16
16 Nguyễn Tấn Khải 23/03/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Kha Công nhân Nguyễn Thị Điệp Nội trợ 0989280805 6A16
17 Ngô Tuấn Kiệt 16/07/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Ngô Trí Minh Buôn bán Phạm Thu Thúy Buôn bán 0375357773 6A16
18 Nguyễn Phùng Mỹ Kim 14/08/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Anh Tuấn Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Lý Nội trợ 0372484748 6A16
19 Nguyen Thi Ngoc Linh 26/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyen Chi Linh Tai xe Truong Thi Lai Cong nhan 0347829644 6A16
20 Bùi Tuấn Minh 11/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Bùi Văn Bình Tiểu  thương Đỗ Thị Cảnh Tiểu thương 0988153263 6A16
21 Đỗ Ngọc Hà My 11/07/2009 Nữ HS cũ 6A3 6A16
22 Nguyễn Bảo Nam 11/06/2010 Nam Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Văn Hải Cnv Nguyễn Ánh Duyên Nvvp 0399793990 6A16
23 Trần Phương Nam 21/12/2009 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Trần Thanh Phương Công nhân Bùi Kim Hai Công nhân 0376914203 6A16
24 Nguyễn Hoàng Gia Nghi 19/05/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Hoàng Kinh doanh Nguyễn Thị Cẩm Phương Kinh doanh 0911912487 6A16
25 Nguyễn Thị Yến Nghi 19/08/2009 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Minh Tâm Công nhân Nguyễn Thị Yến Ly Làm thuê 0917358397 6A16
26 Nguyễn Thuý Ngoan 10/07/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Văn Khởi Công trình xây dựngBùi Thị Tú Anh Công nhân 0397365918 6A16
27 Nguyễn Danh ThànhNhân 15/08/2010 Nam Phường Mỹ Phước Duy Tân Nguyễn Danh Ngọc Đặng Thị Thảo 0961283001 6A16
28 Nguyễn Văn Phúc 16/12/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Văn Nam Buon ban Nguyễn Thị Hồng Noi tro 0332209069 Hoặc 0328851698 6A16
29 Trương Ngọc Y Phụng 11/05/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Phú Mỹ - Kiên Giang Lê Thanh Phong Công nhân Trương Thị Huỳnh Y Công nhân 0363526608 6A16
30 Hà Thị Minh Phương 21/01/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Hà Xuân Hợi Công nhân Lê Thị Lan Công nhân 0966860383 6A16
31 Đặng Minh Tài 21/06/2010 Nam Ấp Mương đào Xã Long Nguyên Trần Quốc Tuấn Đặng Văn Giáp Xây dựng Nguyễn Thị Mộng Tuyền May 0981865237 6A16
32 Nguyễn Văn Tài 31/03/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Đức Buôn Bán Mai Thị Định Tâm Buôn Bán 0338888455 6A16
33 Trần Minh Thư 20/09/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Phước Hùng Công nhân Trần Thị Tương Công nhân 0329244741 6A16
34 Võ Minh Tiến 06/01/2010 Nam Ấp Kiến điền Xã An Điền Trần Quốc Tuấn Võ Thanh Tùng Mua bán Hồ Thị Tuyết Mua bán 0908678647 6A16
35 Đô Ngoc Thanh Tuyền 17/12/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Đo Ba Phương Buon ban Nguyên Thi Thanh Hiền Nội trợ 0989493829 6A16
36 Phạm Lê Văn Vàng 06/09/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Văn Trường Công nhân Phạm Thị Minh Nguyệt Nội trợ 0377198923 6A16
37 Nguyễn Anh Vũ 10/04/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Long Nguyên Nguyễn Thanh Sơn Tài xế Nguyễn Thị Kim Thoại Nội trợ 0336804641 6A16
38 Huỳnh Triệu Vy 29/06/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước  Huỳnh Thanh Tuấn Làm công nhân Bùi Thị Chiệu Làm công nhân 0969305717 6A16
39 Trương Mai Khả Vy 21/12/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Duy Tân Trương Văn Nu Mua bán Mai Thị Huyền Trang Mua bán 0366044898 6A16
40 Ung Thảo Vy 06/11/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thanh Sang Kinh doanh Ung Thị Kiều Linh Kinh doanh 0978437455 6A16
41 Đinh Lê Bảo Yến 07/02/1010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đinh Bạt Giáp Lái xe Lê Thị Bé Thủ kho 0986716515 6A16
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PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH LỚP 6A17
NH: 2021 - 2022

GVCN: Nguyễn Thị Loan - SĐT: 0971089026

SN/Xóm Xã/Phường
1 Đỗ Thị Kim Anh 06/02/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Đỗ Duy Hảo Dược sĩ Nguyễn Thị Thanh Dược sĩ 0328431287 - 0967622898 6A17
2 Đoàn Võ Quốc Anh 12/07/2010 Nam Khu phố 7 Phường Chánh Phú Hòa Đoàn Văn Hiệu Kinh doanh Võ Thị Ngọc Ánh Kinh doanh 0987584764 6A17
3 Ngô Việt Anh 17/08/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Ngô Viết Đức Công nhân viên Nguyễn Thuý Nga Buôn bán 0967285719 6A17
4 Nguyễn Ngoc Anh 10/10/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Van Thao Xây dung Nguyen Thi Hòa Công nhân 0972958316 6A17
5 Nguyễn Thị Lan Anh 13/03/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Chánh Phú Hòa Đặng Văn Hên Buôn bán Nguyễn Thị Thanh Đẹp Buôn bán 0963455279 6A17
6 Vũ Nguyễn Quốc Anh 14/08/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Vũ Minh Thảo Thợ hớt tóc Bồ Thị Sen Nội trợ 0366242564 6A17
7 Nguyễn Huỳnh Khánh Băng 24/07/2009 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thanh Long Kinh doanh tự do Huỳnh Thị Thùy Trang Công nhân 0365507532 ( Trần Thị Thanh Lý : Bà Ngoại ) 6A17
8 Thòng Tiểu Băng Băng 19/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Thòng Chủ Quay Công nhân Vũ Thị Nga Công nhân 0797055954 6A17
9 Phạm Nguyễn Duy Bảo 22/12/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Phạm Thế Dương Thợ điện Nguyễn Thị Thu Vân Công nhân 0933028268 0373636503 6A17

10 Võ Lê Ngọc Bảo 15/11/2010 Nam Khu phố4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Võ Ngọc Điệp Công nhân Nguyễn Thị Tuyết Công nhân So Dt 0392407717 6A17
11 Đào Nhựt Biên 26/06/2009 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đào Văn Bí Công nhân Hồ Ngọc Chi Công nhân 0913155153 6A17
12 Nguyễn Thanh Bình 22/01/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Thanh Bằng Làm thuê Nguyễn Thị Bích Hạnh Công nhân 0354496972 6A17
13 Trần Ngọc Minh Châu 10/03/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Trần Minh Đạt Nhân viên Nguyễn Thị Thoa Nhân viên 0982841258 6A17
14 Phạm Thị Kim Duyên 02/08/2007 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mai Phước Phạm Quang Trung Công nhân Đồng Thị Thum Nội trợ 0352.667.975 6A17
15 Kiều Thu Hà 13/05/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Kiều Xuân Hoàng Lái xe Nguyễn Thị Hương Nội trợ 0981531678 6A17
16 Đỗ Thị Mai Hạnh 08/10/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Đỗ Văn Luyễn Buôn bán Đào Thị Hằng Buôn bán 0369368323 6A17
17 Lại Thị Thúy Hiền 30/10/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lại Xuân Việt Công nhân Nguyễn Thị Thu Cn 0944105535 6A17
18 Nguyễn Viết Hưng 03/12/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Văn Minh Lao động tự do Trần Thị Muộn Nội trợ 0975144425 6A17
19 Phạm Quốc Hưng 11/01/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Phạm Hoàng Giang Công nhân Nguyễn Thị Kim Chung Công nhân 0339490647 6A17
20 Đào Hà Linh 06/06/2010 Nữ Khu phố 1 Phường Thới Hòa Phú Mỹ - Thủ Dầu Một Đào Quang Hợp Buôn bán Vũ Thị Phương Nội chợ 0387379251 6A17
21 Nguyễn Hoàng Long 22/12/2010 Nam Ấp Bến sắn Xã Long Nguyên Long Nguyên Nguyễn Thái Bình Công nhân Nguyễn Thanh Diệu Làm rẫy 0983517172 6A17
22 Bùi Văn Minh 23/01/2010 Nam Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Duy Tân Bùi Văn Hiệp Thợ hồ Bùi Thị Xuyên Công nhân 0968667387 6A17
23 Trần Thái Nam 02/09/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trần Quốc Trịnh Kinh doanh tự do Trần Thị Hoài Linh Kinh doanh tự do 0967719742 6A17
24 Phạm Vũ Khánh Ngọc 13/08/2010 Nữ Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Phạm Thanh Tươi Bác sỉ thú y Quách Thị Khánh Hà Kế toán 0989707576 6A17
25 Trần Nguyễn Minh Nguyên 14/06/2010 Nam Ấp Bưng thuốc Xã Long Nguyên Võ Thị Sáu Trần Minh Hoàng Tự do Nguyễn Thị Xuân Nội trợ 0909256273 6A17
26 Diệp Quang Nhựt 22/08/2010 Nam Khu phố 2 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Diệp Quang Thạch Sửa xe Trương Thị Kim Chi Công nhân 0352028096 6A17
27 Trương Thảo Ni 09/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Trương Văn On Lái xe Nguyễn Thị Ngọc Bích Công nhân 0367539611 6A17
28 Lê Đắc Phát 13/11/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Lê Hữu Khanh Kinh doanh inox Giáp Thị Thùy Như Ý Kinh doanh inox  Số Ba :0916669139, Số Mẹ : 0963758649 6A17
29 Nguyễn Hoàng Minh Phú 16/09/2010 Nam Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Hoàng Anh Châu Lái xe Bùi Thị Kiều Oanh Nội trợ 0985044919,       0976628176 6A17
30 Nguyễn Trần Diễm Phúc 19/12/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Mỹ Phước Trần Thái Thuận Công nhân Nguyễn Thị Yến Lan Công nhân 0333216978 6A17
31 Hoàng Nhật Quang 14/11/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Hoàng Văn Ngọc Tự do Hoàng Thị Phượng Tự do 0972363836 6A17
32 Lê Văn Tâm 20/01/2010 Nam Phường Mỹ Phước Lê Văn Út Nguyễn Thị Hường 0919514381 6A17
33 Ngô Thành Tân 07/10/2010 Nam Khu phố 1 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Ngô An Khang Kinh doanh Nguyễn Thị Chi Kinh doanh 0908883225 6A17
34 Nguyễn Nhật Thiên 12/01/2010 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Xuân Thọ Công nhân Bùi Thị Phòn Nội trợ 0912449236 Hoặc 0912669737 6A17
35 Nguyễn Trần Anh Thư 20/09/2010 Nữ Khu phố 3 Phường Mỹ Phước Võ Thị Sáu Nguyễn Ngọc Sang Công nhân Trần Thị Sáng Công nhân 0358 869 268 Hoặc 0356 826 214 6A17
36 Đoàn Hà Trang 09/02/2010 Nữ Ấp Long hưng Xã Long Nguyên Trần Quốc Tuấn Đoàn Công Huân Công an Trần Thị Ngọc Hà Dược sỹ 0946760977 6A17
37 Nguyễn Phương Trúc 01/06/2010 Nữ Khu phố 4 Phường Mỹ Phước Mỹ Phước Nguyễn Duy Ta Làm hồ Phạm Thị Hương Nội trợ 0328044338 6A17
38 Vũ Hoàng Thiên Trúc 20/06/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Nguyễn Tri Phương - Đồng Nai Vũ Đạt Phước Tự do Nguyễn Thị Bích Ngọc Nội trợ 0908931053 6A17
39 Nguyễn Hữu Uy 28/09/2009 Nam Khu phố 6 Phường Thới Hòa Võ Thị Sáu Nguyễn Trọng Tính Công nhân Võ Kim Phụng Làm mướng 0359188118 6A17
40 Võ Trần Lê Vy 16/08/2010 Nữ Khu phố 5 Phường Mỹ Phước Trần Quốc Tuấn Võ Văn Hóa Công chức Trần Thị Bích Vân Công nhân 0838005353 6A17
41 Nguyễn Thị Như Ý 14/04/2010 Nữ Khu phố 6 Phường Thới Hòa Duy Tân Nguyễn Chí Tâm Công nhân Quách Thị Hồng Ân Công nhân 0328450607 6A17
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